Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc – Giới thiệu tóm tắt một số di tích, danh thắng trọng điểm


LỜI NÓI ĐẦU
Vĩnh Lộc là huyện đồng bằng, cách Thành phố Thanh Hóa 45 km về phía Tây Bắc, từng là kinh đô của nước Đại Ngu dưới vương triều Hồ, nơi phát tích 12 đời chúa Trịnh. Là vùng đất có nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn phong phú, cùng với Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, tính đến năm 2012, huyện đã có 14 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 46 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, đây là tiềm năng, lợi thế rất quan trọng để khai thác, phát triển đa dạng các loại hình, tạo nên những sản phẩm du lịch đặc thù, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội, trong đó Du lịch là ngành kinh tế đột phá của huyện đến năm 2020.

Để góp phần tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân trong huyện cũng như quảng bá, giới thiệu với du khách gần xa, các nhà đầu tư, kinh doanh hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, tiềm năng phát triển du lịch của huyện, được sự đồng ý của Huyện ủy và HĐND, UBND huyện Vĩnh Lộc biên soạn và phát hành nội bộ cuốn sách “Giới thiệu tóm tắt một số di tích, danh thắng trọng điểm”. 
Với cách trình bày ngắn gọn, cuốn sách không chỉ cung cấp những thông tin về lịch sử, văn hóa, truyền thống xa xưa của huyện Vĩnh Lộc mà còn giúp bạn đọc, các nhà đầu tư, doanh nghiệp có thêm thông tin bổ ích để nghiên cứu, đầu tư có hiệu quả trong lĩnh vực Du lịch hiện nay trên vùng đất Địa linh – Nhân kiệt và có truyền thống văn hóa lâu đời này.
Ấn phẩm được biên soạn lần đầu nên không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Kính mong quý độc giả thông cảm và đóng góp ý kiến, bổ sung tư liệu cho những lần biên soạn sau hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc!
                                             Tháng 11 năm 2012

                              ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỘC
THẮNG TÍCH KIM SƠN – XÃ VĨNH AN

Thắng tích Kim Sơn thuộc địa phận làng Hang, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hoá. Cách Thành Nhà Hồ 25 km, cách thành phố Thanh Hoá 40 km.  Nơi đây là hệ thống núi đá vôi có nhiều hang động.

Tên gọi Kim Sơn xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1511. Sau đó được nhắc lại lần thứ 2 vào năm 1555 khi Mạc Kinh Điển chỉ huy đưa quân vào Thanh Hoá đánh nhau với quân Lê- Trịnh.


Cuối thế kỷ XIX Tống Duy Tân một sĩ phu yêu nước trong phong trào Cần Vương đã dựa vào núi Hùng Lĩnh mạch núi liền với Kim Sơn để làm căn cứ chống thực dân Pháp xâm lược.
Núi Kim Sơn là dãy núi có cảnh quan đẹp, nhiều hang động kỳ thú, hiện nay còn lưu giữ được nhiều bài thơ của các bậc tao nhân mặc khách chép đề trên vách đá tại các hang động. Sách Đại Nam nhất thống chí- một bộ quốc sử của Quốc sử quán triều Nguyễn có ghi “Núi Kim Sơn, có một tên nữa là núi Biện, cũng gọi là núi Bông…mạch núi từ phía đông núi Hùng Lĩnh men theo sông Mã mà đổ xuống nổi vọt lên 29 ngọn ...có bia khắc 3 chữ lớn "Trú Quân sơn" nay vẫn còn...”. Hệ thống hang động ở đây rất nhiều, xin được giới thiệu khái quát một số động nổi bất nhất đó là: Động Ngọc Kiều, động Kim Sơn, động Tiên Sơn (mới được phát hiện gần đây) là một quần thể động đẹp liền kề nhau. 

Động Ngọc Kiều là một trong 7 động rộng và đẹp ở Kim Sơn, trong động đặc biệt còn lưu giữ nhiều tấm bia có bút tích Hán Nôm ca ngợi cảnh đẹp của động Ngọc Kiều và động Kim Sơn. Mặt bằng của nền động ở phía ngoài có chiều dài 54m, rộng 17m, động hình vòm như một chiếc ô khổng lồ mở ánh sáng từ phía trên dọi xuống. Nơi đây từng là nơi trú quân lớn trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và cũng là nơi đặt xưởng quân giới Nguyễn Văn Tố để sản xuất vũ khí cung cấp cho mặt trận. Từ những năm 1889-1907 (dưới thời vua Thành Thái) nhân dân đã lập đền thờ ngay trên triền núi có tên là Ngọc Sơn để thờ Ngọc Hoàng vì ngài đã ban phước lành cho nhân dân. 

Tham quan động Kim Sơn, du khách đi bằng thuyền, từ đầu làng Sen trên con thuyền nhỏ đi khoảng 300m là tới động Kim Sơn (động Ngọc Hồ), ngay từ cửa động, trên vách núi du khách nhìn thấy hàng chữ Hán đề ‘Thanh Hoa thắng tích”, bia này được khắc năm Nhâm Thìn, niên hiệu Thành Thái (1892) do tổng đốc Thanh Hoá là Hà Đình Nguyễn Thuật cho khắc, bia chữ có chiều dài 1,5m, cao 0,5m. Động chạy xuyên ngang núi, cửa động rộng chừng 30m, vòm cung có nhiều cây mọc bám rễ trên đá với những nhũ đá muôn hình rủ xuống. Đi sâu vào trong động thấy nhiều phiến đá lớn bằng phẳng trông rất đẹp, đi sâu thêm vào động chừng 1,5m sẽ thấy hai chữ Hán được khắc trên vách đá đề Phong Môn (cửa gió). Thuyền càng trôi sâu vào trong lòng động chúng ta có cảm giác như đi trong giới hạn giữa bóng tối và ánh sáng đan xen, ngước nhìn lên phía trên vòm động  chúng ta thấy cột đá trụ trời, với nhiều khối thạch nhũ  hình dáng khác nhau như hình con cá voi, con cá sấu..., giữa động một vòm ánh sáng chiếu rọi thẳng xuống dòng nước như cổng thông thiên lên trời. Trên cửa hang ở phía Bắc có khắc một bài thơ thất ngôn bát cú đề “Quý Dậu Xuân, Huyện Doãn Nguyễn đề Kim Sơn động”.

Truyền thuyết kể rằng: “Thuở xưa các nàng tiên thường bay xuống dạo chơi ở vùng này vì thấy thắng cảnh Kim Sơn đẹp quá nên đã vào thăm, các nàng tiên thường soi gương, tắm mình trong dòng nước trong veo giữa lòng động, cứ mỗi lần tắm về các nàng tiên lại thấy tóc mình càng dài mãi ra óng mượt và toả hương thơm của các loài hoa. Ngọc Hoàng thấy lạ bèn cho thần núi đẽo gọt và lắp những tảng đá to cho các nàng tiên tắm”.
Rời động Kim Sơn, nếu đi bằng đường thuỷ theo hướng Bắc qua hồ cây Ấu, chúng ta có thể nhìn được một cách tổng quan về quần thể thắng cảnh Kim Sơn, một vùng du lịch sinh thái hiếm có ở Việt Nam; còn nếu đi theo đường bộ cách động Kim Sơn chừng 1 km về phía Bắc ta sẽ hòa mình vào không gian tự nhiên sống động với muôn vàn cỏ cây hoa lá; muông thú ở đây có khỉ, sóc, chim..., đó chính là động Tiên Sơn thuộc núi Thung Vịnh. Đứng trên động phóng tầm mắt ra xung quanh ngắm nhìn phong cảnh sẽ cảm thấy rất gần gũi với thiên nhiên. Bước vào động như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, những khối đá thạch nhũ màu sắc lung linh, hình ảnh kỳ thú tuỳ vào sức tưởng tượng phong phú của du khách như: Ngay cửa động là hình ảnh Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát tọa thiền trên đài sen khiến ta liên tưởng đến Đấng cứu khổ, cứu nạn giúp con người rũ sạch bụi trần khi bước vào thế giới thần tiên; những giọt nước trong vắt  đọng lại ở giếng tiên như những giọt sữa từ núm vú của các nàng tiên chảy mãi không ngừng. Đến với cung vua Thuỷ Tề nguy nga tráng lệ với ánh điện màu tạo nên vẻ đẹp khó tả như: cây đàn đá, dòng nước chảy mát rượi, bể tắm của vua và những âm thanh leng keng theo điệu nhạc từ đàn đá phát ra do du khách chạm vào... Càng vào sâu trong động, du khách mặc sức tưởng tượng các hình ảnh do thạnh nhũ tạo thành như hình ảnh Tiên ông ở cung Tiên ông, các hình chim, thú kỳ lạ khác. 


Quần thể hang động của thắng tích Kim Sơn không những có giá trị về mặt lịch sử mà còn có giá trị địa lý, kiến tạo, địa chất, là nguồn tài nguyên tự nhiên để phát triển loại hình du lịch mạo hiểm, sinh thái và văn hoá tâm linh của huyện.
ĐỀN THỜ, BIA KÝ TRỊNH KHẢ - XÃ VĨNH HÒA 
Trịnh Khả người làng Kim Bôi, huyện Vĩnh Ninh là bậc khai quốc công thần, làm quan dưới 3 triều vua Lê: Thái Tổ, Thái Tông, Nhân Tông được ban quốc tính họ vua gọi là Lê Khả. Trịnh Quyện là cha của Trịnh Khả. Ông sinh được 4 người con trai, Trịnh Khả là con út. 

Trịnh Khả rất ham mê đọc sách, thường nằm nghỉ ngơi ở chùa Kiều Sơn. Sách Thanh Hóa tỉnh, Vĩnh Lộc huyện chí của tác giả Lưu Công Đạo viết: Năm 1407, sau khi bắt sống được cha con Hồ Quý Ly, nhà Minh đặt ách cai trị, đã sai Trương Phụ đi khắp các quận huyện nước ta xem phong thủy. Một hôm đến xã Kim Bôi ngắm kỹ non nước địa hình thì thấy: “Hướng Càn có đồn binh, hướng Cấn có chỗ lên ngựa..., trong đất ấy ắt sẽ sinh ra tướng giỏi”. 
Năm 16 tuổi, một hôm Trịnh Khả dắt trâu đi cày về ngồi nghỉ tại cổng chùa Kiều Sơn. Trương Phụ thấy ông kỳ lạ cho rằng đây là người mình đang cần tìm. Nhìn dung mạo khôi ngô, mày rồng, trán hổ, tai dày dính thịt, mắt nhỏ ẩn thần ông lập tức hỏi: “Con là ai ngồi đây có công cán gì” ; Trịnh Khả trả lời “Tôi là người nông canh nhàn hạ câu cá, ngồi đợi quạt gió cỏ nam thơm, đa tạ quan nhân đã để mắt tới kẻ hèn mọn. Có quan hệ gì đâu?”.Trương Phụ vừa nghe nói thất sắc đáp lại rằng “Ngươi có tướng mạo phi thường, nhưng lời nói lại càng phi thường hơn” Rồi lại nói “Câu cá phải có bạn cùng câu, ấy cỏ Nam thơm phải có người thưởng ngoạn cùng, ngươi cũng không phải là ngoại lệ, kẻ tiền bối của ta sau này ta sẽ bắt được ngươi” tức thì ông đứng dậy cười và nói “có việc nhà bức bách, vả lại phải xin cha mẹ mới đi được” rồi về nói với mẹ “Con là người nước Nam, sao lại yên việc với bọn giặc Ngô” bèn chốn đến gia đình người cô ở Duyên Phúc. Thời gian không lâu giặc Minh kéo đến nhà bắt ông không được chúng đã quay sang giết cha rồi ném xác xuống sông Mã lúc ấy là ngày 14 tháng 9. Hai ngày sau Trịnh Khả mới biết chuyện men theo bờ sông tìm cha đến Hà Uyên (vực Tôm) bỗng thấy có 2 người đương vớt xác của thân phụ ông lên đem chôn, khi lại gần ông bàng hoàng sợ hãi ôm xác cha lên bờ tìm nơi cao an táng. Lại thấy một ông lão tóc bạc chắp tay hướng về phía ông mà nói rằng “Cát địa ở trước mặt ông đó sao không mang đến táng ở đó, đất bằng huyệt khởi, chỉ có lòng đất mới giữ được lâu…sau 3 năm sẽ phát phúc”.Ôm xác cha táng ở đó rồi về xã Diên Phúc chịu tang cha vừa căm thù giặc quyết chí báo thù. Nghe tin Lê Lợi đang náu mình ở Lam Sơn ngầm nuôi binh mã, ông liền vác gươm tới xin theo.

Đến với Lê Lợi, Trịnh Khả được trọng dụng tin dùng, ông được phong làm Phó chỉ huy lực lượng quân Thiết Đột. Ngày 07 tháng 2 năm 1418 Lê Lợi long trọng tổ chức lễ tế cờ, bố cáo với thiên hạ bắt đầu cuộc khởi nghĩa chống quân Minh đô hộ. Nhiều trận đánh lớn của nghĩa quân Lam Sơn với quân Minh điển hình là trận ở Lạc Thủy với lòng chiến đấu dũng cảm nghĩa quân đã đánh cho giặc Minh tơi bời chém được ba nghìn thủ cấp bắt sống được gần một nghìn tên.

Bấy giờ, để trả thù và uy hiếp lòng tin của nhân dân đối với Lê Lợi và toàn bộ nghĩa quân, giặc Minh đã kéo đến Phật Hoàng quật mộ lấy thi hài của thân phụ Lê lợi, chúng loan báo khắp nơi rằng ngôi huyệt đại phát của dòng họ Lê không còn, theo Lê Lợi chỉ có đổ máu vô ích mà thôi. Lúc bấy giờ Trịnh Khả đến trước mặt Lê Lợi xin được làm việc lớn mang thi hài của thân phụ trở về. Ông liền đội cỏ mà bơi đến bến Dao Xá Thượng thẳng đến trước mủi thuyền, lúc bấy giờ quân Minh đang ngủ say Trịnh Khả bèn lấy cái tiểu đựng xương cốt thân phụ Lê Lợi đem về. Tỉnh giấc, quân Minh kiểm tra không thấy hài cốt tổ tiên của Lê Lợi đâu vô cùng sợ hãi cho rằng việc ấy là do trời giúp Lê Lợi.

 Mưu trả thù không thành, giặc Minh tức tốc kéo quân đánh vào Lam Sơn lần thứ 2 trận đánh quá bất ngờ khiến nghĩa quân bị tổn thất nặng phải rút lên núi Chí Linh. Trong bối cảnh đó, Lê Lợi muốn có sự giúp đỡ của Ai Lao ông đã cử Trịnh Khả là người vừa thông thạo tiếng nói, ứng xử nhanh nhẹn thông minh, nắm vững đường đi lối lại sang làm sứ giả. Triều đình Ai Lao đồng ý giúp Lam Sơn một số quân và voi chiến, binh khí cùng với lương thực. Với thành công lớn trong chuyến đi sứ Trịnh Khả đã góp phần quan trọng vào việc hồi phục lực lượng của nghĩa quân Lam Sơn.

Tháng 10 năm 1424 nghĩa quân Lam Sơn ồ ạt tiến công vào Nghệ An, Trịnh Khả là một trong những tướng lĩnh cầm quân tham gia cuộc tấn công quan trọng này, ông trực tiếp chỉ huy quân đánh nhau với giặc đến mấy mươi trận lớn nhỏ trận nào ông cũng là người xung phong lên đầu hãm giặc, lập công. Lê Lợi và bộ chỉ huy đánh giá rất cao tài năng và cống hiến đa dạng của Trịnh Khả. 

Tháng 9 năm 1426 nghĩa quân Lam Sơn tiến quân ra Bắc, lúc này Trịnh Khả cùng với các tướng Phạm Văn Xảo, Lý Triện và Đỗ Bí chỉ huy ba đạo quân có nhiệm vụ uy hiếp mặt Nam của Thành Đông Quan, đồng thời sẵn sàng chặn đứng đường viện binh của giặc từ Vân Nam tràn qua, lập được nhiều chiến công xuất sắc đánh thắng 3 trận lớn đó là trận Ninh Kiều, trận Nhâm Mục, trận Xa Lộc. Đáng chú ý ở trận Ninh Kiều, Trịnh Khả đã có công chỉ huy phục binh bất ngờ đánh cho Trần Trí một trận tơi bời tháo chạy về Đông Quan, ngay sau đó Ninh Kiều được xây dựng thành căn cứ rất lợi hại của nghĩa quân Lam Sơn.

Ngày 10 tháng giêng năm Đinh Mùi, Trịnh Khả tiến binh về phía Bắc bờ sông Lô bao vây thành Đông Quan, Vương Thông sợ hãi cấp báo với nhà Minh. Nhà Minh sai Liễu Thăng, Mộc Thạch chia đường sang cứu viện, khi nghe tin quân Liễu Thăng thất bại Mộc Thạch gom quân chạy về. Trịnh Khả tổ chức tung quân đuổi đánh ở Đan Xá và Lãnh Châu, quân Mộc Thạch đại loạn, quân ta chém được hơn một vạn thủ cấp bắt được hơn nghìn người ngựa cùng nhiều khí giới, lương thảo không kể xiết. Lãnh Câu và Đan Xá là hai đòn cực mạnh cuối cùng, góp phần đánh gục hoàn toàn cuồng vọng của Vương Thông nói riêng và triều đình nhà Minh nói chung. Tháng 12 năm 1426, Vương Thông xin hòa, rút quân về nước.

Niên hiệu Thuận Thiên nguyên niên 1428 Lê Lợi dẹp yên giặc Minh, phong tước công hầu, ban quốc tính. Trịnh Khả được ban hàm Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu, Tả lân Hộ vệ tướng quân, được ban túi Kim Ngưu và Ngân Phù. Năm 1429 nhà Lê cho khắc biển ghi tên tuổi của các vị khai quốc công thần trong đó có Trịnh Khả.
Năm 1434, thừa lệnh vua Lê Thái Tổ, Trịnh Khả đem quân sang giúp Ai Lao, cùng  năm ông được cử làm tướng tiên phong cầm quân đi đánh giặc Chiêm Thành giành thắng lợi được phong làm Thái úy ban cho sáu chữ “Công thần thủ tướng Phụ chính’.

Trịnh Khả là lão thần dưới triều Hậu Lê, trải qua 3 đời vua, công lao rực rỡ. sau này được truy tặng là liệt Quốc Công, ban cho một trăm mẫu ruộng tế điền. Khi vua Lê Thánh Tông lên ngôi, truy nhớ tới ơn cứu mẹ đã gia phong cho Trịnh Khả là Hiển Ứng Vương Thượng đẳng phúc thần và lệnh cho làng Kim Bôi (ngày nay là làng Giang Đông xã Vĩnh Hòa) lập đền thờ ông.

Đền thờ và Bia ký được xây dựng trên triền đồi, hướng Nam nhìn ra dòng sông Mã. Cấu trúc của đền gồm:

Nghinh Môn (cổng) xây gạch có 2 lớp mái lợp ngói vảy, hai bên có hai tượng hộ pháp cầm trường đao đứng dưới mái che, qua nghinh môn là dãy bậc thang dẫn lên đền chính 21 bậc, phía bên phải dãy bậc thang là nhà thủ từ. 

Đền chính có cấu trúc hình chữ nhị (=), tiền đường có 3 gian 2 dĩ; hiên trước được ghép với 2 trái hai bên tạo thành hình thức 4 mái có góc đao; bốn trụ hiên xây gạch, cấu trúc vì kèo đơn giản. Mái tiền đường lợp ngói vảy cá, chính giữa bờ nóc trang trí lưỡng long trầu nguyệt.

Hậu cung tiếp nối với tiền đường qua một khoảng sân nhỏ. Hậu cung rộng 18m2 tường xây gạch mái cuốn vòm; có một cửa đi mở ra phía trước; Hai bên hậu cung có 2 nếp nhà 2 gian quay nghiêng góc 300 vào tiền đường. Nhà phía bên trái là thờ các vị con trai, bên phải thờ các vị con gái.

Nhà Bia đi về phía sau qua lối nhỏ có bậc lên, nhà bia có hình thức 4 trụ, mới được xây dựng gần đây bằng bê tông cốt thép, phía sau là khu lăng mộ của song thân cùng các con trai, con gái của Trịnh Khả.

Tấm bia đá ghi nhận thân thế và sự nghiệp của Trịnh Khả, Bia được làm bằng đá xanh nguyên khối đặt trên lưng rùa có kích thước cao 1,30m, rộng 70cm, dày 0,02m. Đỉnh bia hình vòng cung khắc hai bông cúc hóa long chầu vào nhau. Bia được soạn niên hiệu Thái Hòa thứ 6 (1447) đời vua Lê Nhân Tông, người soạn là Thái học sinh khoa Canh Thìn (1400) triều Hồ tên là Nguyễn Mộng Tuân, người khắc là Nguyễn Thiên Lộ, ngự tiền tả ban. Toàn văn chữ Hán khắc kiểu chữ Khải, khoảng 22 dòng, mỗi dòng từ 2 đến 70 chữ.
Năm 2009, Di tích đã được UBND tỉnh phê duyệt trùng tu, tôn tạo với tổng mức đầu tư là 9.780.000.000 đ. 

CHÙA BÁO ÂN – XÃ VĨNH HÙNG 


Chùa Báo Ân, lúc đầu có tên chữ là “Lộc Sơn tự”, sau đổi thành “Báo Ân tự”, nhân dân thường gọi là chùa Báo. Các tên gọi khác nhau của chùa đều gắn với những truyền thuyết, dã sử mang tính thiêng, tính thiện và lòng biết ơn báo đền “Ân”, “Đức”.


Chùa nằm dưới chân núi Báo, trước chùa có dòng sông Mã uốn lượn rất nên thơ, bên kia bờ là xã Định Tân, huyện Yên Định. Khúc sông trước chùa còn gắn với biết bao sự tích, huyền sử và các sinh hoạt văn hóa, lễ hội mang đậm  truyền thống của cư dân trồng lúa nước như: Vụng Quần Tiên, hòn đá Ngốc, đá Bàn, ghềnh Trùng Trục (hay ghềnh Trai),…đặc sắc nhất là lễ hội Rước bóng diễn ra vào ngày 28/2 âm lịch  hàng năm.

Theo các cụ trong làng kể lại, trước kia chùa được xây dựng ở phía chân núi Báo, ngay thửa đất ngày nay, trong khuôn viên chùa gồm các công trình: Nhà gỗ, nhà đá với diện tích khá rộng và sân rước bóng. Chùa hiện nay gồm các hạng mục: Cung Tam Bảo (xây dựng lại năm 2004), Phủ, tượng phật Quán Thế Âm Bồ Tát, Bia và tháp Viên Quang. Trong chùa hiện còn lưu giữ được một số hiện vật cổ có giá trị như: Bia đá tháp viên Quang, Tháp cổ; pho tượng Di Đà cỡ lớn, pho tượng Tam Thế cỡ lớn, một chuông đồng; đặc biệt là tại chùa Báo Ân ngày nay vẫn duy trì và phát huy lễ hội Rước bóng (trong đó có nghi lễ rước nước) vào ngày 28 tháng 2 âm lịch hàng năm. 

Căn cứ vào bia đá “Viên Quang tháp nội bi ký” do tiến sĩ Đinh Công Vĩ dịch. Bia không nói rõ chùa được lập năm nào, do ai lập nên nhưng nội dung bia ghi tóm tắt lai lịch của người được thờ trong tháp, tên của chùa. Nội dung bia cho biết tháp Viên Quang do bậc tôn Thiền Sư là Thích Thủ, tên hiệu là Diệu Trì cho xây dựng. Người được thờ trong tháp có họ Bùi, tên húy là Tại Tâm, tên hiệu là Diệu Chấn, sinh ra ở xã Phí Trạch, huyện Thanh Miện. Qua 15 năm được nuôi dưỡng ở nhà Vương Trung có tư chất tốt, cho rằng Biện Thượng là ấp cũ, ngày khác trở lại chùa theo Đạo Phật, được bản sư truyền giáo, Giáo lý được khắc sâu vào lòng, vững vàng trước thời loạn. Từng ở Yên Sơn thuộc tỉnh Sơn Đông Trung Quốc, là quê hương của Khổng Tử, nghiêm trang, xúc tích, hơn 20 năm giữ một niềm trinh tiết. Sau loạn trở lại ấp cũ vào chùa Lộc Sơn, nhân đó đổi tên chùa là chùa Báo Ân… với ngụ ý “ Báo đáp phải báo đáp ” đó là “Ân ”vậy. 
Ở chùa tuy khó nhọc nhưng Tại Tâm vẫn hết lòng đèn hương, danh thơm tỏa mọi nơi. Thiền sư hy vọng sau này Tại Tâm nếu mai táng sẽ được những viên xá lỵ. Đến năm Bính Dần Tại Tâm chống cây Tích Trượng đến Tấn Quang tự ở Hà Nội hỏi thăm về tiền đồ, quá vãng đã được lời tiên tri “Người sẽ như đôi chim bay về Tây Phương”. Vì thế vào cuối năm Bính Dần, Tại Tâm qua 80 canh giờ luyện thiền để hỏa thiêu đã được những viên xá lỵ,  những viên xá lỵ đó được đặt trong tháp Viên Quang được ghi lại trên bia hiện nay. 
Văn bia cũng cho biết năm dựng tháp Viên Quang là năm Tự Đức thứ 5 (1852). Người soạn bia là nguyên Tri huyện Minh Chính Cao Lạc Hiển Lỗ Vương. Như vậy, căn cứ vào năm dựng bia tháp Viên Quang chúng ta có thể khẳng định rằng chùa Báo phải có trước năm 1852. 
Thời kỳ phong trào cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ XIX, chùa Báo Ân còn là nơi thường trú và thường xuyên lui tới của các lãnh tụ và nghĩa quân Hùng Lĩnh dưới sự lãnh đạo của Tống Duy Tân. Thời kỳ trước cách mạng tháng tám năm 1945, chùa Báo Ân là nơi liên lạc và ẩn náu của các chiến  sĩ cộng sản. Trong kháng chiến chống Pháp chùa là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc và cứu chữa thương bệnh binh.

Trải qua thời gian cùng với những biến cố lịch sử chùa đã bị tàn phá nặng nề. Năm 2009 được sự quan tâm của các cấp chính quyền, du khách thập phương, nhân dân địa phương đã đóng góp tiền của công sức xây dựng lại chùa khang trang và bề thế. Lễ hội Rước bóng vẫn được nhân dân bảo tồn và phát huy giá trị.

LĂNG MỘ TRIẾT VƯƠNG TRỊNH TÙNG – XÃ VĨNH HÙNG

Lăng mộ Thành Tổ Triết Vương Trịnh Tùng táng tại làng Sóc Sơn, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Thành Tổ Triết Vương Trịnh Tùng sinh ngày 12 tháng 11 năm Canh Tuất (1548) niên hiệu Thuận Bình, ông là con thứ hai của Trịnh Kiểm, mẹ là bà Nguyễn Thị Ngọc Bảo. Đại Việt Sử ký toàn thư, trang 139 tập III- NXB KHXH 1993 chép “…Ngọc Bảo Sinh con là Trịnh Tùng, tài đức hơn người, anh hùng nhất đời có thể nối được chí cha giúp nên nghiệp đế. Công trung hưng Nhà Lê thực dựng nền từ đấy”.
Sau khi Trịnh Kiểm qua đời (1570), binh quyền đều nằm trong tay người anh trai là Trịnh Cối nhưng Trịnh Cối nhu nhược, ham mê tửu sắc đầu hàng nhà Mạc. Bấy giờ, vua Lê Anh Tông tiến phong cho Trịnh Tùng làm “Trưởng quận công, tiết chế các sứ thủy bộ chư dinh cầm quân đánh giặc”. Ngay lập tức, ông đã chứng tỏ bản lĩnh kiên cường của mình bằng việc nhận chiến thư của Mạc Kính Điển chấp nhận đối đầu trên chiến trường ác liệt với quân Mạc. 

Tháng 8 năm 1570, Trưởng Quận Công Trịnh Tùng đem binh sang sông đánh quân Mạc, quân Lê- Trịnh đi đến đâu quân Mạc chạy tán loạn, nhân dân trở về yên nghiệp. Tháng 2 năm 1571, khi xét công trạng, vua Lê đã phong cho Trịnh Tùng làm Thái úy Trưởng Quốc Công. 

Tháng 7 năm 1573, Mạc Kinh Điển dẫn quân vào xâm lấn xứ Thanh Hoa. Tiết chế Trịnh Tùng đốc xuất thủy quân chặn đánh các ngã phá tan quân Mạc. Ông hạ lệnh cho dân các huyện dọc sông xứ Thanh Hoa thu nhặt tiền của, thóc lúa cùng vợ con vào nơi hiểm yếu để phòng tránh quân Mạc đến cướp phá, đồng thời hạ lệnh nếu có trộm, cướp phải đem nhau đến cứu. 

Tháng 8, Mạc Kinh Điển xâm lấn sông Đồng Cổ (sông Mã thuộc đoạn Yên Thọ, huyện Yên Định ngày nay), Trịnh Tùng thân đem đại binh ra cửa Lũy Khoái Lạc để chống lại, sai Hoàng Đình Ái đem kì binh ra khiêu chiến, Nguyễn Hữu Liêu đem quân đánh phá tan; lại cùng với quân Mạc đánh nhau ở Hà Đô, sai Nam đạo tướng quân Nguyễn Quyện đem quân phục ở ngoài ông sai Hoằng quận công Lại Thế Mĩ đem quân khiêu chiến đánh cho quân Mạc tan vỡ. Bằng chiến thuật “Kỳ binh” xuất quỷ nhập thần, ngày cố thủ kiên cường đêm quấy phá tiêu hao địch, mưu lược đắp thành giả trong một đêm…Trịnh Tùng đã làm xoay chuyển tình thế từ thế bị động sang thế chủ động dẫn dắt chiến cuộc theo ý đồ chiến lược của mình, ý chí của quân mạc bị sói mòn tan rã mất hết thời cơ đành phải rút về Thăng Long.

Sau giai đoạn phòng ngự, từ năm 1583- 1593, Trịnh Tùng chuyển sang thế tiến công giải phóng Thăng Long. Tháng 11 năm 1583, Trịnh Tùng đem đại binh theo đường Phố Cát ra đánh quân Mạc ở các huyện thuộc các phủ Yên Trường, Thiên Quan, Yên Mô và Yên Khang thu được nhiều của cải. Hơn một tuần, Tiết chế Trịnh Tùng giả cách rút quân về để lại kỳ binh và voi ngựa phục sẳn ở phía sau, quân Mạc quả nhiên bỏ không trại, tranh nhau đi trước đuổi đánh, bị trúng mai phục tướng giặc là Tân Quận Công, Huỳnh Quận Công may mắn mới chạy thoát thân.

Tháng 12 năm 1591, Tiết chế Trịnh Tùng thân đốc đại binh 2 vạn người, quân đi đến đâu giặc đều như cỏ bị gió lướt, không đến 10 ngày dẹp yên các huyện Yên Sơn, Thạch Thất, Phúc Lộc, Tân Phong rồi đóng dinh ở Tốt Lâm.

Mạc Mậu Hợp thân đốc binh mã trong đó có các tôn thất họ Mạc và các tướng túc vệ ở Đông Đạo đi sau tiếp đánh. Trịnh Tùng nghe tin bèn chọn 400 quân tinh nhuệ, cử tướng Sĩ Dinh tiến lên phía trước khiêu chiến ông đích thân đốc quân giết giặc chém được hơn 1 vạn thủ cấp máu chảy khắp đồng, xác chết thành núi, cướp được khí giới và ngựa nhiều không kể xiết. Đại Việt sử ký toàn thư chép “ Trịnh Tùng bàn rằng nên nhân cái uy thế như sấm sét không kịp che tai mà đánh lấy thì dễ như nhặt hạt cải”, bèn sai Nguyễn Hữu Liêu đem 500 binh tinh nhuệ, voi chiến cùng ngựa thẳng tiến đến đóng ở cầu Cau tại phía Bắc thành Thăng Long, tung lửa hiệu, khói lửa ngập trời Mạc Mậu Hợp sợ hãi cuống quít, bỏ thành chạy trốn. 

Ngày 3 tháng giêng năm Nhâm Thìn (1592), tiết chế Trịnh Tùng sai quân lập đàn sắm lễ, trai giới tế trời đất, Thái Tổ Cao Hoàng đế và các vị Hoàng đế của bản triều, cùng các linh thần sông núi, các danh thần xưa nay trong nước sau đó họp bàn tiến quân và cáo dụ rằng “Cái thế chẻ tre không nên bỏ lỡ” bèn tập trung quân mở cuộc tổng công kích cuối cùng giải phóng kinh thành Thăng Long.

Ngày 16 tháng 4 năm 1593, Tiết chế Trịnh Tùng thân đem các quan đến huyện Thanh Oai đón rước Thánh giá cử nhã nhạc cùng về kinh thành Thăng Long, trong lời chiếu từ chính điện vua Lê Kính Tông nói “Việc dực phù nhật nguyệt, chỉnh đốn càn khôn thì nhờ ở công đức của Minh Khang Thái Vương cùng Tổng quốc chính thượng phụ Trịnh Tùng”.
Trong suốt 23 năm nắm giữ binh quyền (1570-1592), Bình An Vương Trịnh Tùng xông pha chinh chiến 33 trận toàn thắng. Trong sách Đại Việt sử ký toàn thư, sử thần Ngô Sĩ Liên miêu tả hàng trăm trận đánh lớn nhỏ ông đã phải dùng đến 21 lần cụm từ  “Quân Mạc sợ vỡ mật” để nói lên tài thao lược đánh dẹp nội loạn của vị Tổng chỉ huy quân đội.

Ngày 7 tháng 4 năm 1599 vua Lê tấn phong Trịnh Tùng là Đô Tướng tiết chế các xứ thủy bộ chư dinh kiêm Tổng nội ngoại Bình chương quân quốc trọng sự Tả tướng Thái úy Trưởng quốc công, Đô nguyên súy tổng quốc chính Thượng phụ Bình An Vương. 

Ngày 20 tháng 8 năm Quí Hợi 1623 niên hiệu Vĩnh Tộ thứ 5, Trịnh Tùng mất hưởng thọ 75 tuổi. Ông làm Chúa được 53 năm khi mất được tôn phong Triết Vương miếu hiệu là Thành Tổ. Trong sách Lịch triều hiến chương loại chí của tác giả Phan Huy Chú đã viết về Bình An Vương Trịnh Tùng “…Ông tính khoan hậu, thương người, khéo vỗ về tướng sĩ, đoán tình thế không sai, dùng binh như  thần. trong 20 năm kinh dinh đất nước, cuối cùng diệt được kẻ tiếm nghịch khôi phục nhân tâm, công trùm thiên hạ, oai lừng khắp nơi, công lao sự nghiệp danh vọng lừng lẫy…”

Sau khi mất, mộ của ông được an táng tại quê nhà ở xứ đồng thuộc làng Sóc Sơn nay thuộc xã Vĩnh Hùng, Ngôi mộ có kích thước dài 2m, rộng 1,2m cuốn vòm, theo các cụ cao niên trong dòng tộc cho biết ngôi mộ được xây dựng theo kiểu “Trong quan ngoài quách” trong đó phần quan được làm bằng gỗ quí.  

Bình An Vương Trịnh Tùng là một dũng tướng tài ba, nhà chính trị xuất sắc đã có công lớn trong việc giữ gìn kỷ cương của xã hội, bảo vệ độc lập dân tộc, là người xác lập vị trí của các Chúa Trịnh nối nhau điều hành đất nước suốt 243 năm, tạo nên một thể chế chính trị độc đáo ở Việt Nam (vua Lê- chúa Trịnh). 

Năm 2012, được sự quan tâm của UBND tỉnh Thanh Hóa và Dòng tộc họ Trịnh khắp mọi miền tổ quốc đã tiến hành khởi công trùng tu tôn tạo lăng mộ Triết Vương Trịnh Tùng, đó là sự tri ân thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, sự tôn vinh xứng đáng với tầm vóc và công lao của ông đóng góp cho lịch sử dân tộc. Dự án Lăng mộ Triết Vương Trịnh Tùng dự kiến hoàn thành trong thời gian là 3 năm.

ĐỀN THỜ QUỐC CÔNG HOÀNG ĐÌNH ÁI – XÃ VĨNH HÙNG

Thái Tể Vinh Quốc Công Hoàng Đình Ái sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bồng Thượng huyện Vĩnh Phúc- Trấn Thanh Hóa, nay là làng Bồng Thượng xã Vĩnh Hùng huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa. 

Hoàng Đình Ái sinh ngày 23 tháng chạp năm Bính Tuất (1526) ông là con nhà cậu của Lương Quốc Công Trịnh Kiểm. Hoàng Đình Ái ra đời trong bối cảnh chiến tranh Lê- Mạc, nước Đại Việt bị chia cắt. Từ nhỏ Hoàng Đình Ái đã theo nghiệp võ, lớn lên ông đầu quân giúp nhà Lê Trung Hưng và trở thành danh tướng tài ba lỗi lạc. Theo sách Lịch triều hiến chương loại chí, tập 1 trang 342 có đoạn viết “Hoàng Đình Ái có học thức, thông binh pháp, cầm quân nghiêm chỉnh, trong thì giúp mưu mô, ngoài thì đánh dẹp, tự mình trải vài trăm trận đánh, đến đâu được đấy, làm cả tướng võ, tướng văn không phân biệt thứ bậc, uy quyền , ưu đãi sĩ phu, giữ gìn pháp độ đi đánh dẹp, mọi người đều khen là giỏi”.

Năm 1570, Trịnh Kiểm mất, hai anh em Trịnh Cối và Trịnh Tùng bất hòa, nhân dân hoang mang, tướng sĩ mất lòng, nhân cơ hội này Mạc Kinh Điển đã đem 10 vạn quân chia làm 5 đạo với 700 thuyền chiến đánh vào Thanh Hóa quyết một lần diệt sạch quân Lê Trịnh, Trịnh Cối đầu hàng nhà Mạc. Hoàng Đình Ái đã triệu tập các tướng Lê Khắc Thuận, Nguyễn Hữu Liêu, Phạm Văn Khoái vào yết kiến vua Anh Tông và tôn Trịnh Tùng làm đô tướng chống quân Mạc. Năm 1581, Hoàng Đình Ái thống lĩnh quân tướng chia làm 3 đạo, Nguyễn Hữu Liêu làm tiên phong tự mình đốc đại binh làm chính đội, Trịnh Thái làm hữu đốc chặn đánh quân Mạc suốt dọc sông Mã tiêu diệt 600 quân, bắt sống 1 tướng Mạc, quân Mạc phải tháo chạy ra Bắc. 

Ngày 6 tháng giêng, niên hiệu Quang Hưng thứ 15 (1592) quân Lê – Trịnh đánh chiếm được Đông Quan, bắt sống tướng Mạc là Thường Quốc ở Mặc Kiều, đánh bại binh Mạc ở Lô Thủy, thu nhận hàng tướng Bùi Văn Khuê, bắc cầu nổi cho quân vượt sông, phủ dụ dân chúng quan lại, thu nạp hàng binh. Hoàng Đình Ái theo Trịnh Tùng đánh bại quân Mạc nhiều trận chiếm được kinh thành Thăng Long, vua Mạc lúc bấy giờ là Mạc Mậu Hợp bỏ trốn không lâu sau bị bắt và giết. Danh tướng Hoàng Đình Ái trở thành một trong các công thần có công lớn nhất trong việc giúp nhà Lê Trung Hưng, khi đó ông đã 66 tuổi.

Tháng 3 năm 1597 nhà Minh sai Uy quan là Vương Kiến Lập đến trấn Nam Giao đòi lễ cống và diễu binh. Ngày 28 tháng 3 vua Lê Thế Tông thân đốc hữu tướng Hoàng Đình Ái (lúc này đã 70 tuổi) cùng các tướng Nguyễn Hữu Liêu, Thái Úy Nguyễn Hoàng… đem 5 vạn quân đến trấn Nam Giao đề phòng khi mở cửa quan, quân Minh tràn sang giúp phía Mạc lưu vong bắt vua, hiếp tướng, Hoàng Đình Ái tâu với chúa Trịnh “nhà Minh chuẩn bị chinh phục nước ta, có thể đó chỉ là diễu võ dương oai, khiến nước ta phải sợ, nhưng cũng có thế thực hiện mưu đồ mà xưa kia tổ tiên họ bị thất bại, xin Tiết chế cho lệnh tùy nghi đối phó”. Trịnh Tùng liền trao cho Hoàng Đình Ái thanh gươm “An Quốc” tại cửa ải Nam Quan, Uy quan Vương Kiến Lập cùng tàn quân Mạc trông thấy quân nhà Lê đông mạnh, binh tướng oai hùng khí thế ngút trời chúng phải lẳng lặng từ bỏ những ý đồ đánh chiếm. Cuộc hội khám cử hành đúng nghi lễ, nhà Minh phải công nhận nhà Lê và bỏ nhà Mạc.

Vì vậy ông được nhân dân ca ngợi bằng 2 câu thơ 

“Đặc địa anh hùng cao nhất thế

 Kình thiên sự nghiệp vĩnh thiên thu”.

Ngày 15 tháng 12 niên hiệu Hoằng Định thứ 8 (1608) lão Tướng Hoàng Đình Ái mất ở kinh sư, ông thọ 81 tuổi, khi ông sắp ra đi chúa Trịnh Tùng tới thăm hỏi đã nói “ Hữu tướng quốc một đời công lao dồn lại, to hơn núi Thái…”. Sau khi ông mất, vua sai Hữu thị lang Bộ lễ là Nguyễn Lễ soạn văn bia “Thần đạo” để ghi công, trong bia có đoạn viết “Tướng Công Hoàng Đình Ái là người có phong cách sống trong sáng, hòa nhã, bền bỉ, đúng chức phận, trong công việc giữ điều tín nghĩa, đem hết năng lực ra làm việc nước, đức độ của tướng công thu phục lòng người, khoan hậu của Tướng công góp phần làm cho mạch nước mạnh thêm trường thọ, phong thái và thể chất của tướng công ngưng tụ thành biểu tượng cao lớn. Trong triều đình Thái sư uy nghi như Thái Sơn- Kiều Mộc”.Vua ra chiếu chỉ cả nước để tang ông 5 ngày, triều đình bãi triều 5 ngày, gia quyến được cấp tiền nghìn quan và lấy dân trong 10 xã làm lính hầu giữ mộ, vua ban 4 chữ Đại tự để thờ “Kiều Mộc Thế Thần” tức là (cây lớn trên núi Thái, trụ cột vững chắc của triều đình).

Sau khi ông mất, đền thờ được xây dựng tại xóm Đông, làng Bồng Thượng xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay, đền thờ Hoàng Đình Ái cũng là nhà thờ họ Hoàng Đình.

Đây là ngôi đền, cổ kính, nghinh môn (cổng) được xây dựng với kiến trúc một gian, hai bên tường phía ngoài đắp 2 ông ngựa, phía trong đắp 2 ông hộ pháp tay cầm binh khí vẻ mặt uy nghiêm, phần mái được lợp bằng ngói liệt, phía trên đắp một cuốn thư cao 0,8m khắc dòng chữ Hán “Cao môn tướng”. Trong sân đền có bức bình phong, cây thị và cây đại cổ thụ quanh năm rợp bóng mát. Nhà tiền đường được xây dựng kiến trúc theo kiểu tường hồi bít đốc 3 gian 2 dĩ chất liệu bằng gỗ, phần mái được lợp bằng ngói liệt, phía trên đắp lưỡng long chầu nguyệt, với đôi rồng uốn lượn uyển chuyển thành 4 khúc. Bên trong nhà tiền đường gian giữa đặt bàn thờ các vị liệt tổ liệt tông của dòng họ Hoàng Đình, gian bên phải đặt ban thờ của ông Trưởng chi một là ông Hoàng Đình Chính Hiền, bên trái đặt ban thờ của ông Hoàng Đình Phúc Thịnh. Qua tiền đường cách một khoảng rộng là hậu cung của đền thờ, nới đây đặt bài vị và tượng Quốc công Hoàng Đình Ái ngồi trong long khám cao khoảng 1,2m, vẻ mặt trong sáng khoan hòa, mình khoác áo choàng mầu đỏ, 2 tay đặt lên đùi.

Hiện nay trong đền còn lưu giữ được nhiều sắc phong của các triều vua ban tặng và các đồ thờ cổ như: Hương án thờ, bát hương, bộ bát biểu, mâm bồng, cây nến … Hàng năm nhớ tới ngày mất của ông con cháu khắp nơi đều tìm về “vấn tổ tìm tông”. 

Với công lao to lớn đóng góp cho lịch sử của dân tộc, năm Gia Long thứ I (1802) liệt ông vào hàng công thần trung hưng bậc nhất; năm Minh Mệnh thứ 4 (1824) cho thờ phụng tại miếu Lịch Đại Đế Vương (ở kinh thành Huế). Đền thờ của ông đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia (Quyết định số: 2233/QĐ-BVHTT ngày 26 tháng 6  năm 1995). 

PHỦ TRỊNH, NGHÈ VẸT – XÃ VĨNH HÙNG 
1. Phủ Trịnh: 

Phủ Trịnh thuộc địa phận xóm Thẳng, làng Bồng Thượng, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, là hành dinh của nhà Trịnh. Phủ Trịnh xưa được xây dựng trên một vùng non nước hữu tình, tươi đẹp có cảnh quan sông, núi bao quanh và những địa điểm, di chỉ khảo cổ học nổi tiếng như Đa Bút (Vĩnh Tân), núi Nổ (Vĩnh An)... với quần thể rồng đá, tượng đá, khánh đá, phù điêu đá... là những bằng chứng của nền nghệ thuật tạo hình nước Đại Việt thời Lê- Trịnh. Vì thế, đã từng có câu ca rằng: “Dòng Mã giang mênh mông sóng bạc

Dải Hùng Vương man mác điệp trùng

Núi sông hun đúc khí hùng

Sáo Sơn, Biện Thượng một vùng Thanh Hoa”

Qua nghinh môn của Phủ, ta bước vào sân rộng, trên sân có dựng một tấm bia đá lớn và 2 con rùa đá đặt hai bên gian giữa Phủ dùng để cắm cờ hội mỗi khi tế lễ.

Theo lời các cụ kể lại, xưa kia, Phủ Trịnh được xây dựng trên một khoảng đất rộng có diện tích trên 10 ha, gồm các hạng mục công trình như: Từ Phủ là nơi chúa làm việc, tiếp khách; Nội Phủ là nơi ở của Chúa; khu làm việc của các quan, khu thờ cúng, khu vườn, hồ thưởng ngoạn.... , qua thăng trầm của lịch sử, các hạng mục công trình đã bị hủy hoại. Phủ Trịnh hiện còn lại một dãy nhà gỗ bảy gian lợp ngói chính là dãy nhà ăn xưa (gọi là Trù túc), hiện nay dùng làm nơi thờ các Chúa Trịnh, ông nội của Trịnh Kiểm và Tống Khang Ninh. Gian chính giữa, treo bức đại tự lớn đề 4 chữ Hán “Tiên tổ thị vương”, các trụ biểu, trụ hiên chạm khắc nhiều cặp câu đối. trong đó có câu:

“Tam bách đỉnh trung thiên vĩnh mệnh

             Vạn thiên chi diệp địa trường sinh”

Dịch: “Chung gốc ba trăm năm, mệnh trời còn mãi

          Lá cành ngàn vạn nhánh, mạch đất dài lâu”.

Tượng Thái Vương Trịnh Kiểm đặt trên ngai được chạm rồng, sơn son thếp vàng, cao 1,2m không kể bệ, đầu đội mũ Thái sư, mặc áo triều phục, tay cầm hốt, vẻ mặt thể hiện sự quyết đoán, cương nghị. Hai bên tả, hữu có các ban thờ và tượng của 11 chúa Trịnh, ngoài ra còn có các ban thờ các nhân vật đã có công lao với nhà Trịnh và các đồ thờ cúng khác như kiệu Bát cống, ngựa gỗ, tàn lọng...

Năm 1802, khi vua Gia Long (Nguyễn Ánh) lên ngôi, nghĩ về nguồn gốc gia đình, thân tộc ông đã cho tiến hành trùng tu di tích Phủ Trịnh. Năm 1995, di tích phủ Trịnh được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận di tích lịch sử Quốc gia và nhân dịp này, con cháu dòng họ Trịnh đã cung tiến vào Phủ bức tượng Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm và 11 tượng chúa Trịnh bằng gỗ. Di tích phủ Trịnh  đã được trùng tu rất nhiều lần, và lần trùng tu gần đây nhất là năm 2003.
 
Di tích phủ Trịnh gắn liền với lễ kỷ niệm ngày mất của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm. Ông sinh năm 1503, mất ngày 18/2 năm Canh Ngọ (1570), hưởng thọ 68 tuổi. Là người có công lớn trong sự nghiệp Trung hưng nhà Lê, Trịnh Kiểm đã đặt nền tảng cho một thể chế nhà nước phong kiến mới (Vua Lê- Chúa Trịnh) đồng thời sáng lập ra vương nghiệp nhà Trịnh, 11 đời con cháu nối nhau làm Chúa điều hành đất nước từng được lịch sử nhắc đến với cụm từ “Quyền khuynh thiên hạ”. Theo gia phả dòng họ Trịnh thì các Chúa Trịnh được tính theo thứ tự như sau:

Thái vương Trịnh Kiểm (1545-1570): Trịnh Kiểm mở đầu sự nghiệp nhà Trịnh, nắm quyền trong 26 năm, trải 3 đời vua, thọ 68 tuổi. 
Bình an vương Trịnh Tùng (1570-1623): Là con thứ hai của Trịnh Kiểm  làm Chúa 53 năm có công lớn trong việc đánh bại nhà Mạc, khôi phục cơ nghiệp nhà Lê. Ông là nhà chỉ huy chiến lược xuất sắc, một vị tướng cầm quân tài giỏi”.

Thành Đô vương Trịnh Tráng (1623-1652): Là con thứ hai của Trịnh Tùng nối nghiệp cha làm Chúa 29 năm là người có công đầu trong việc mở cửa giao thương với các nước trong khu vực và trên thế giới sang buôn bán làm ăn.  

Tây Đô Vương Trịnh Tạc (1653-1682): Là con thứ hai của Trịnh Tráng, Ông là người có cải cách lớn đối với bộ máy điều hành đất nước theo lối “Chính quy” đó là: Văn thần phải thay phiên nhau vào ứng trực tại phủ chúa để giải quyết công việc gọi là “nhập các” cũng như đề ra nhiều chính sách mới về thuế khoá, ruộng đất để giải quyết hậu quả chiến tranh.

Định Vương Trịnh Căn ( 1682-1709): 

An Đô Vương Trịnh Cương (1709-1729)

Uy Nam Vương Trịnh Giang ( 1729- 1740)

Minh Đô Vương Trịnh Doanh ( 1740-1767)

Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm ( 1767-1782)

Diên Đô Vương Trịnh Cán 1782 ( 2 tháng)

Doãn Nam Vương Trịnh Khải (1782- 1786)

Án Đô Vương Trịnh Bồng ( 1787- 1788).

2. Nghè Vẹt:


Nghè Vẹt cách phủ Trịnh khoảng 500m, đây là công trình kiến trúc gỗ. Trước đây Nghè thờ Thành hoàng làng, sau này, bài vị của các chúa Trịnh cũng được đưa về thờ ở đây. 

Nghè Vẹt được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 2000m2, trước sân hiện còn một chiếc khánh đá treo trên giá đỡ, trên khánh đá có chạm hoa văn tinh xảo, gõ vào thấy tiếng kêu trầm bổng ngân nga như chuông. Giữa sân là tấm bình phong và 2 con rùa đá quỳ chầu hai bên để ngăn chặn các khí độc và ám khí bên ngoài len lỏi vào Nghè tạo nên nét linh thiêng của Nghè Vẹt. Vật liệu chính làm Nghè là gỗ, mái lợp ngói. Hướng xây dựng của Nghè là hướng Nam, lưng tựa vào núi, mặt hướng ra sông, tiền đường có 11 gian kiến trúc các vì theo kiểu đăng đối. Tại đây có bàn thờ và bài vị của 11 vị chúa Trịnh, ngoài ra còn lưu giữ một số con giống (vẹt gỗ, ngựa gỗ) dùng trong thờ tự và các tượng phỗng quỳ vòng tay hầu hạ Chúa. Chính giữa hậu cung đặt bài vị Quản gia Đô bac Đại vương Trịnh Phủ Quân (Trịnh Ra) và một số minh khí đặt trong thờ tự. Bệ thờ Thái Vương Trịnh Kiểm được đặt ở bên phải. 


Tên Nghè Vẹt được gắn với sự tích mà nhân dân kể lại rằng: “Khi mẹ của Trịnh Kiểm chết, xác bà trôi trên sông Mã, có một đàn chim vẹt bay phía trên giống như một đám mây lớn che xác của bà. Khi xác bà dạt vào bờ sông nơi này, có một người họ Mai làng Đông Biện vớt xác lên bờ về nhà lấy dụng cụ ra để chôn cất. Nhưng khi ra đến nơi thì mối đã đùn lên thành mộ. Mọi người cho đó là Thiên táng. Chỗ mộ ấy sa bồi ra đến giữa sông, bất ngờ có đàn vẹt bay xung quanh mộ rất lâu rồi bay đi mất nên nhân dân trong vùng phát hiện ra mộ của bà”. Vì vậy, Trịnh Kiểm mới đặt tên Nghè là Nghè Vẹt.
Phủ Trịnh và Nghè Vẹt là di tích trọng điểm trong quần thể di tích phụ cận của di sản Thành Nhà Hồ, là điểm đến du lịch tâm linh tìm về cội nguồn khi du khách về với Vĩnh Lộc một vùng đất địa linh nhân kiệt.
CHÙA, ĐỀN CÒNG – XÃ VĨNH HƯNG


Quần thể di tích chùa, đền Còng nằm trên địa phận làng Còng xã Vĩnh Hưng. Làng Còng theo thần phả là Cương Trang Phúc Lâm, chữ Cương có nghĩa là Công song dân thường gọi chệch là Còng.
1. Chùa Còng (Linh Quang Tự):  Chùa Còng được xây dựng từ thời Tiền Lê. Theo các cụ cao niên kể lại, chùa được xây dựng ở chân núi làng Còng trên một khu đất có diện tích rộng gần 1000m2. Trải qua thời gian, mưa nắng và thăng trầm của lịch sử, ngôi chùa bị xuống cấp nặng. Năm 2000, chùa được trùng tu lại trên nền dấu tích cũ - được đánh giá là vùng đất linh thiêng. 

Chùa được thiết kế theo mẫu chùa Việt Nam, kiến trúc gỗ, mái chùa lợp ngói âm dương, chùa rộng 3 gian. Hiện nay, tại chùa Còng còn lưu giữ 9 pho tượng cổ thời Lê bao gồm: Tượng Tam Thế (quá khứ, hiện tại và vị lai), vua cha Ngọc Hoàng, Nam Tào, Đức thế tôn, Thích ca, Đức ông, Thổ địa. Các pho tượng này đều làm bằng gỗ, có kích thước gần như bằng nhau (rộng 47 cm, cao 70 cm). 
2. Đền Còng: Đền Còng gắn với điển tích về Thần Cao Sơn và Hoàng Hậu nhà Lý. Hiển Công (thần Cao Sơn) là một vị tướng văn võ song toàn, đậu tiến sĩ năm 22 tuổi, nhà vua yêu mến tài năng giao phó trọng chức làm trấn thủ chiêu phủ các xứ Thanh Hóa, Nghệ An,…Trước đó ông đã đi tuần ở Thanh Hóa, qua huyện Vĩnh Phúc phủ Thiệu Thiên, thấy ở Trang Phúc Lâm (làng Còng ngày nay) là vùng nước biếc, non cao thật đẹp, linh thiêng. Ông đã tự xuất tiền công, sai dựng một cung ở dưới chân núi khu Cương Trang Phúc Lâm làm chốn tuần du. Mỗi lần đi tuần du tới đây ông đều cấp phát tiền của cho nhân nhân vì vậy ông được nhân dân rất yêu mến. Vào khoảng năm Khánh Lịch (1041-1048) ông làm quan tới chức Thừa Tướng kiêm trấn thủ các xứ Nghệ An, Thanh Hóa,…Bỗng năm đó có giặc Đông Dy (Cao Ly Triều Tiên ngày nay) nổi lên xâm chiếm đất đó, quấy nhiễu cướp đoạt dân cư. Nhà vua bèn sai ông ra quân dẹp giặc. Ông vâng mệnh vua đem quân đánh giặc và đã giành được thắng lợi. Sau khi dẹp xong giặc, ông đưa quân về Trang Phúc Lâm mở yến tiệc lớn, mừng thưởng khao quân, dân và cấp tiền cho dân nơi đây. Nhớ ơn ban thưởng đó, nhân dân đã xin húy hiệu của ông để lưu lại về sau phúc uy lớn phụng thờ. Ông liền viết bốn chữ “ Cao Hiển Văn Trường”. Ông Thọ 103 tuổi, sau khi nghe tin ông mất nhân dân làm biểu xin vua lập miếu thờ ngay trên ngôi cung mà ông đã xây để thờ ông bốn mùa hương khói.


Thời vua Lý Thánh Tông (1054-1072), Vua đã cùng Hoàng Hậu tới địa giới núi  Khu Cương Trang Phúc Lâm huyện Vĩnh Phúc phủ Thiệu Thiên, trấn Thanh Hóa. Thấy vùng đất này là một thắng cảnh đẹp huyền linh, có một ngôi đền thiêng viết dòng chữ “Tối Linh Từ” nghĩa là đền thiêng Vua Lý Thánh Tông và Hoàng Hậu đã làm lễ cầu tự về sau sinh được hoàng tử Lý Nhân Tông (1072-1128). Từ đó Hoàng Hậu thường trở về du ngoạn và tu sửa đền thiêng tại bản Khu Cương Trang Phúc Lâm. Một sớm tuần du ở Trang Phúc Lâm, thì tự nhiên thấy trời đất tối tăm mù mịt, sóng gió nổi lên mạnh,  Hoàng Hậu đã mất ngay lúc đó; Vua nhà Lý cho là trời sai khiến, đã hạ lệnh cho nhân dân bản Khu Cương Trang Phúc Lâm dựng một Miếu thờ ở nơi đất thiêng tại bên tả đền thiêng Cao Sơn để song hành làm lễ phụng hương hỏa, hiệu gọi là “Cao Sơn - Hoàng Bà Linh vị”.


Thời Trần, vua Trần đi dẹp giặc Chiêm Thành đã đến Trang Phúc Lâm làm lễ bái yết hai đền rồi tiến binh đi dẹp giặc. Kết quả đi đến đâu quân vua Trần đều giành được thắng lợi. Sau khi dẹp giặc xong vua Trần tiến binh khải hoàn trở về Bản Khu Cương Trang Phúc Lâm cùng nhân dân tiến hành tạ lễ ban cấp cho nhân dân một trăm quan tiền, năm chục lạng bạc để làm tiền ơn lệ hương hỏa, cho phép miễn binh, lương các việc ba năm.


Đền “Cao Sơn- Hoàng Bà linh vị” được vua Trần Phong là: Quốc Khánh và Quốc Mẫu; phong Đương Cảnh Thành Hoàng Cao Sơn Quốc Thánh hiển ứng Thượng Đẳng Phúc Thần Đại Vương; Phong Đương Cảnh Thành Hoàng Cao Sơn Quốc Mẫu Hoàng Bà anh hùng linh thiêng, tối linh công chúa.


Đến đời vua Thiệu Trị (1841-1847), đền Cao Sơn lại được vua tiếp tục phong sắc và cho phép nhân dân thôn Khu Cương xã Phú Lâm, huyện Vĩnh Phúc (nay là Thôn Còng xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc) phụng thờ thần như cũ.


Trải qua thời gian cùng với biến cố lịch sử quần thể di tích đã trở thành phế tích chỉ còn lại nền móng cũ. Được sự hỗ trợ của UBND Tỉnh, đòng góp của nhân dân địa phương, năm 2012, UBND xã đang làm hồ sơ thủ tục để trùng tu lại ngôi Đền.


Cùng với di chỉ khảo cổ học Mũi Ốc, quần thể di tích chùa, đền Còng sẽ là điểm đến để các nhà khoa học tìm hiểu ngiên cứu  văn hóa người Việt cổ trên quê hương Vĩnh Lộc. 
ĐÌNH HỒ NAM – XÃ VĨNH KHANG


Đình Hồ Nam nằm ở trung tâm làng Hồ Nam xã Vĩnh Khang. Đình cách thành Nhà Hồ khoảng 7 km về phía Nam.


 Theo thượng lương của nhà giải vũ ghi lại thì ngôi đình được xây dựng vào năm 1832 gồm 5 gian thuộc loại đình lớn với chiều dài 18,6m, rộng 11,4m và được xây dựng theo lối kiến trúc đình làng cổ truyền thống. Từ bên ngoài vào ta sẽ cảm nhận được sự uy nghiêm và linh thiêng của ngôi đình. Khi nhìn thấy ở chính diện là một lư hương bằng đá có chân quỳ cao được chạm trổ hình rồng nổi chầu mặt nguyệt. Hai bên bậc tam cấp gian giữa là hai hình rồng bằng đá nguyên khối được chạm nổi cả 2 mặt, rồng dài 2m, cao 0,9m. 

          Bàn tay vàng của người thợ còn được thể hiện qua tám bức phù điêu gỗ nằm ở hai bên của hai vì kèo gian giữa. Trong đó bảy bức được chạm khắc theo đề tài tự nhiên phổ biến trong điêu khắc đình làng với mô típ: tùng – cúc – trúc – mai, long – ly – quy – phượng và các hoa lá đệm cho những mô típ chủ đạo này. Riêng bức phù điêu thứ tám (nằm ở dưới kèo gian giữa, phía bên trái từ ngoài vào) thể hiện đề tài vua đang đi cày ruộng. Vật kéo không phải là trâu bò mà là voi. Theo quan niệm của phương đông thì voi thể hiện cho thần linh có sức mạnh lớn lao và khát khao chinh phục thiên nhiên của con người. Việc vua cày tịch điền là biểu tượng sinh động và cụ thể về sự quan tâm, khuyến khích của triều đình phong kiến tới sản xuất nông nghiệp.

Hiện nay, đình là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân trong xã, nơi thờ Thành hoàng làng là Quản Gia Đô Bác đại vương Trịnh Phủ Quân (Trịnh Ra) sự tích như sau: 

Quản gia Đô Bác đại vương Trịnh Phủ Quân (Trịnh Ra), ông làm quan lang tù ở đất Thiên Vực lộ Vĩnh Ninh, là người thông minh mẫn tiệp gia đình có 3 anh em, 2 trai 1 gái. Bấy giờ bên Bắc quốc (Tàu) có sai Cao Biền sang nước ta giữ chức đô hộ sứ, ông đi khắp nước Nam xem đất chọn người tài, nhìn thấy Trịnh Ra là người có tướng mạo thông minh, Cao Biền giao cho ông chức quan Quản gia thương khố, kiêm việc quản nội ngoại các quận. Về già ông cáo quan hồi hương, Cao Biền tặng cho ông 500 quan tiền, ông đem cứu tế cho dân nghèo trong huyện.

Trịnh Ra có em gái út tên là thị Ba gả cho một người có tên là Hà Lang. Hà Lang có mối hiềm khích, âm mưu hại Trịnh Ra từ lâu, vào một buổi tối hắn đuổi thị Ba về khi đến bờ sông trời tối  không có thuyền qua bến, thị Ba bèn lội sông để về cùng anh. Trịnh Ra nghe tiếng kêu cứu của em gái bèn đem thuyền nhỏ ra vớt vào đến bờ, ba anh em đang ngồi nghỉ thì đột nhiên Hà Lang xuất hiện cả ba người đều bị giết, lúc đó là ngày 14 tháng 11 tiết trời giá lạnh, xác Trịnh Ra trôi đi trôi lại trên sông 3 ngày từ bến Tam Kỳ đến bến Chiêu Đức sau này người nhà mới biết báo cho Cao Biền, Cao Biền thương tiếc cho mai táng ông ở núi Chiêu Đức (xã Vĩnh Hòa hiện nay) lập đền thờ và phong cho ông là Quản gia thần vương, sắc cho các thôn, làng ven bờ sông Mã thờ ông là Thành hoàng. 

Đình làng Hồ Nam là di tích lịch sử văn hóa kiến trúc nghệ thuật  gỗ thời Nguyễn còn tương đối nguyên vẹn được xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2006 (quyết định số: 166/QĐ- UBND ngày 12 tháng 01 năm 2006).
ĐỀN NÀNG BÌNH KHƯƠNG – XÃ VĨNH LONG

Đền nàng Bình Khương nằm trên địa phận thôn Đông Môn xã Vĩnh  Long có sự tích liên quan trực tiếp đến lịch sử xây dựng Thành Nhà Hồ. 

Trở lại với lịch sử đất nước Đại Việt vào năm 1397, khi ấy Hồ Quý Ly là Thái sư đương triều đã sai Thượng thư lại bộ kiêm Thái sử lệnh Đỗ Tĩnh về vùng đất An Tôn đo đạc, đắp thành, đào hào, lập nhà tông miếu (theo Đại Việt sử ký toàn thư...). Để xây dựng thành, Hồ Quý Ly đã phải cho người đào đắp tới 80.000m3 đất, khai thác vận chuyển, lắp đặt 20.000 – 25.000 m3 đá phiến, có những khối đá nặng tới 25 tấn (ở mặt tường cổng Tây) - Một công trình kiến trúc to lớn và đồ sộ nhưng lại phải hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn và khá gấp (3 tháng), vì lúc này quân Minh đã lăm le xâm lược nước ta. Một công trình lớn như vậy tiến độ thi công gấp rút nghiêm ngặt là thế nhưng đoạn tường thành phía Đông do Trần Công Sỹ phụ trách cứ xây gần xong lại bị sụt đổ, không ai rõ nguyên nhân từ đâu. Sau vài lần như vậy Hồ Quý Ly nghi ngờ Trần Công Sỹ có mưu làm phản, cố ý chậm trễ công việc xây thành. Chính lẽ đó, Hồ Quý Ly đã ghép cho Cống Sinh tội làm phản và sai người vùi thân chàng vào tường thành cửa Đông cho đến chết. 

 Tương truyền, nàng Bình Khương khi nghe tin chồng đã bị chôn sống liền tìm tới động An Tôn. Khi biết chồng đã chết, nàng Bình Khương đau khổ và uất hận vô cùng đã đập đầu vào đá để kêu oan cho chồng. Trước cái chết tiết liệt của nàng Bình Khương, triều đình xem xét tìm nguyên nhân tại sao bức tường thành phía Đông cứ xây lên cao lại bị đổ và nguyên nhân chính là do dưới chân đoạn tường thành phía Đông có địa chất không ổn định, có mạch nước ngầm lớn thường có cát đùn nên đoạn tường cứ xây xong lại bị sụt lở. Để khắc phục sự cố đó, Hồ Nguyên Trừng con trai của Hồ Quý Ly, tổng chỉ huy xây thành đã cho lát một phiến đá to, rộng dưới chân móng và xây lên. 

Theo sử sách, đến đời vua Đồng Khánh (nhà Nguyễn), người ta nghe tin đồn về dấu tay và đầu nàng Bình Khương qua 500 năm vẫn còn in rõ trên phiến đá tường thành, khách xa gần hiếu kì tìm về đây rất đông. Có viên hào lý trong làng Đông Môn lo ngại tiếng đồn ngày càng vang xa sẽ gây nhiều phiền nhiễu, nên thuê ngay thợ về đục cả phiến đá đem chôn, công việc này làm trộm trong đêm không để một ai biết. Nhưng sau khi đục xong phiến đá ấy, người thợ bỗng nhiên mắc bệnh lạ và chết, rồi viên hào lý kia cũng lăn đùng ra chết không rõ nguyên nhân. Bấy giờ, Tri phủ Đoàn Thước nghe tin, lo sợ mới sai lính tìm bằng được và đào phiến đá đó lên, lắp đúng vào chỗ cũ và khắc dòng chữ "Trần triều Cống Sinh - Bình Khương nương, phu nhân chi thạch" (nghĩa là: Tảng đá này ghi dấu vết của nàng Bình Khương, là nương tử của ông Cống Sinh, triều nhà Trần). Xung quanh đền thờ quanh năm rợp bóng cây tươi mát. Để tô điểm thêm cho cảnh miếu đền, Tri phủ Đoàn Thước đã bỏ tiền của xây dựng một "bia đình" (bia và nhà bia). Trên tấm bia đá lưu bài thơ được nhà nghiên cứu  Hoàng Tuấn Phổ dịch:
“Thành mở đường hoa đà tuyệt tích
Bia chuyện Bình Khương còn cảm kích
Thư sinh mang sức cả muôn nhà
Đá cứng, liễu mềm mà vô địch
Vết bàn tay mất mặt gian hùng
Oai thượng tướng vang trời hiển hách
Nửa trời nhật nguyệt tỏ đến nay
Triều Trần trung liệt ghi sử sách”.
 Năm 1903, tổng đốc Thanh Hóa là Vương Duy Trinh một đêm nằm mộng gặp một người con gái khóc lóc kêu oan cho chồng mình. Tỉnh giấc, ông bèn hỏi thăm trong vùng và được biết người con gái đó là nàng Bình Khương vì vậy ông đã cho quyên tiền xây dựng  ngôi đền khang trang, đồng thời cho dựng bia tại đền ghi lại sự tích Cống Sinh-Bình Khương cùng với vần thơ ca ngợi:

Tấm lòng trinh tiết in vào đá

Lưu mãi muôn đời vạn tiếng thơm

        
Đền thờ - Bia ký nàng Bình Khương đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Thành Nhà Hồ là di sản văn hóa Thế giới Trung tâm bảo tồn Di sản thành nhà Hồ đã xin phép UBND Tỉnh Thanh Hóa trùng tu tôn tạo lại đền nàng Bình Khương với cơ ngơi khang trang đẹp đẽ như ngày hôm nay mục đích lưu lại đời đời tiết hạnh, phẩm giá của nàng Bình Khương nói riêng và vẻ đẹp đức hạnh của người phụ nữ Việt Nam.

Hiện nay Thành nhà Hồ đã được UNETSCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới, thì đền nàng Bình Khương sẽ là điểm dừng chân hấp dẫn cho du khách khi đến thăm quan Thành Nhà Hồ và mong rằng Du khách không quên thắp nén hương thơm kính cẩn trước một người con gái đất Việt coi cái chết nhẹ tựa lông hồng để đấu tranh cho sự công bằng.

ĐÌNH ĐÔNG MÔN – XÃ VĨNH LONG 

 Đình Đông Môn tọa lạc trên một khuôn viên bằng phẳng có diện tích 942m2 thuộc địa phận làng Đông Môn xã Vĩnh Long. Đình Đông Môn thuộc loại hình di tích lịch sử văn hoá kiến trúc nghệ thuật điêu khắc gỗ độc đáo còn lại khá nguyên vẹn của thế kỷ XVIII, là một trong những di tích vệ tinh phụ cận quan trọng của Di sản văn hoá thế giới Thành Nhà Hồ.

Đình Đông Môn nằm gần bên cửa Đông Thành Nhà Hồ. Theo tư liệu lịch sử ghi lại làng Đông Môn được hình thành cùng quá trình xây dựng Thành Nhà Hồ, là nơi cư trú của thợ xây thành. Đến năm 1407 sau khi giặc Minh chiếm thành thì phía ngoài khu vực cửa Đông là khu trại lính. Đến 1545 là trang ấp của họ Trịnh. Đình làng Đông Môn được xây dựng từ thời Chúa Trịnh Tùng (1570 – 1623) lúc đầu chỉ làm bằng tranh tre, là nơi sinh hoạt của nhân dân trong làng; Đến năm Cảnh Hưng thứ 15 triều vua Lê Hiển Tông (tức năm 1740) đình được xây cất lại bằng gỗ.

Đình làng Đông Môn thờ ông Vũ Khắc Minh- Ông là người Hà Nam vào Thanh Hoá, do có nhiều công trạng với nhà Lê và Chúa Trịnh nên được phong trang ấp và trông coi đình Đông Môn. Ông có nhiều công lao trong việc chiêu nạp dân chúng khai ấp lập làng, khi ông mất nhân dân tôn kính ông là Thành hoàng, các triều đại phong kiến nước ta đã phong ông là Phúc Thần của làng. Sau này bài vị Quản Gia Đô Bác đại vương Trịnh Phủ Quân cũng được đưa vào thờ tại đình (do nghè đã bị phá).


Đình Đông Môn là 1 trong 3 ngôi đình có kiến trúc nghệ thuật gỗ cổ còn lưu giữ lại khá nguyên vẹn trên đất Vĩnh Lộc và xứ Thanh (đó là đình Hồ Nam Xã Vĩnh Khang, Nghè Cẩm Hoàng xã Vĩnh Quang). Đình Đông Môn quay mặt về hướng tây, phía trước là hào nước Thành Nhà Hồ, có xây tường rào bao quanh có cổng ra vào. Cổng đình được làm bằng hai cột đá to cao 7 m. Quan sát kỹ hai cột cổng chúng ta sẽ thấy thân cột được chia làm 3 phần: Đế cột, thân cột và chóp cột. Hai cột cổng được trang trí bởi các góc chỉ và các cặp câu đối đối nhau. Tiếc rằng theo thời gian các vế câu đối đã mờ. Phần chóp của 2 cột trước kia còn có đôi nghê chầu nhưng nay cũng không còn. Sân đình rộng và được lát gạch bát loại 30 x 30cm. Qua tam cấp của sân đình chúng ta sẽ bước lên nền đình. Ngôi tiền đình 5 gian, 2 chái, có cấu trúc 4 mái. Nền đình dài 23m, rộng 12m. Đình trong trước kia giáp với đình ngoài tạo thành chữ Đinh (J). Ngay tại gian giữa của đình ngoài hiện nay còn treo 1 bức đại tự cổ: “Thánh cung vạn tuế”. 
Gian giữa rộng 4,55m, bốn gian bên, mỗi gian rộng 3,8m. Hai trái, mỗi trái rộng 1,50m. Chiều ngang của đình có 6 hàng cột và khoảng cách giữ các cột con đến cột cái là  4,70m. phía sau và phía trước có cấu trúc giống nhau.

Các cột hiên làm bằng đá tảng rộng 45cm x45cm, phần thân cột đá vuông 23x23cm, toàn bộ cột đá cao2,2m, phía trên cột có đấu bát đỡ.

Cột con được làm bằng gỗ cao 3,35m. Đế tảng vuông rộng 50cm x 50cm, đường kính của cột là 43cm.

Cột cái cao 5,40 m, đường kính rộng 45cm, đế tảng vuông 64cm x 64cm.

Kết cấu của các vì kèo trong đình hết sức đặc biệt. Đó là 3 cặp đối xứng dọc, được chạm trổ khá cầu kỳ, tỷ mỷ và tinh xảo, tất cả đều được kết cấu theo kiểu giá chiêng, chồng rường. 

Trong 3 cặp vì kèo đối xứng nhau có vì thứ 3 và vì thứ 4 được chạm trổ hết sức cầu kỳ, tinh xảo với các gờ chỉ và tứ linh (long, ly, quy, phượng) đan xen với tứ quý (tùng, cúc, trúc, mai) và nhiều con vật khác. Tất cả những nét tài hoa thể hiện trên toàn bộ kiến trúc ngôi nhà thể hiện tính kiên trì và con mắt nghệ thuật tài tình, bàn tay điêu khắc khéo léo của cha ông ta trước kia. Các khóa giang cũng được chạm trổ khá cầu kỳ với nhiều hình hài như hổ phù, mặt trời, chim muông…Các xà, hoành ở đình xưa kia được làm là hình vuông nay trùng tu lại thay bằng hình tròn.

Giữa các cột cái, các vì kèo, các khóa giang có một kết cấu liên hoàn chặt chẽ với các mái cong. Như  bao ngôi đình cổ xưa trên mái đình Đông Môn có hình lưỡng long chầu nguyệt, 4 mái chóp có đầu rồng. Toàn bộ gỗ làm đình đều là nhóm gỗ quý loại 1 (lim, sến…), từ cột đình, dui, mè… đều được làm bằng gỗ lim. Giá trị kiến trúc của đình trên các vì kèo được chạm trỗ tinh xảo với các bức phù điêu như (hổ phù, chim thú, cá chép…(tứ linh, tứ quí). 

Phần ngói lợp trên đình có 2 lớp, 1 lớp ngói liệt dưới và một lớp mũi hài phía trên. Theo thời gian lớp ngói dưới bị hư hỏng và hiện nay phải thay vào một số ngói máy dập phía dưới. Do có giá trị cao về mặt kiến trúc nghệ thuật, năm 1995 Sở Văn hóa Thông tin ( nay là sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ban hành Quyết định số 117/QĐ- VHTT công nhận đình Đông Môn là di tích lịch sử văn hoá kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. Năm 2009 bằng nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ và vốn xã hội hoá, UBND xã Vĩnh Long đã tiến hành trùng tu, tôn tạo lại ngôi đình. 

CHÙA XUÂN ÁNG – XÃ VĨNH LONG

Chùa Xuân Áng được xây dựng trên địa thế đẹp, ba mặt được bao bọc bởi quần thể núi non, mặt phía Nam thoáng đạt có minh đường rộng lớn, thuộc làng Xuân Áng, xã Vĩnh Long huyện Vĩnh Lộc. Chùa cách thành nhà Hồ 3km về phía Bắc. Xung quanh chùa trồng nhiều cây lâu năm, khuôn viên chùa rộng và được xây dựng tường bao bọc phía bên ngoài.


Bước vào cổng chùa có một tấm bia lớn ghi lại những dấu mốc lịch sử quan trọng trong quá trình hoạt động đấu tranh của Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc trong những năm 30 của thế kỷ trước. Bia được đặt trang trọng ở sân trước của chùa. Đứng từ vị trí bia quan sát ta nhìn thấy tổng thể ngôi chùa xây dựng có kiến trúc tam cấp gồm 2 sân dưới và ngôi chùa phía trên, từ sân dưới lên sân trên qua 5 bậc và từ sân trên lên chùa gồm 7 bậc. Do xây dựng từ lâu và chiến tranh tàn phá nên ngôi chùa đã hư hỏng rất nhiều. Năm 2004, chùa đã được chính quyền địa phương trùng tu lại trên nền móng cũ. Ngôi chùa có diện tích khoảng gần 35 m2, gồm 3 gian và hậu cung xây dựng theo lối kiến trúc cổ. Công trình hai mái, hai hồi bít đốc, kiến trúc cửa gỗ “thượng song hạ bản” tức là phía trên là chân song, phía dưới là gỗ kín, ngưỡng cửa khá cao vì thế khi ra vào phải khom người và cao chân bước qua. 


Hai bên đốc ngôi chùa là hai cây cột lớn, phía trên có tượng hai con nghê chầu vào chính điện. Đỉnh của ngôi chùa có đắp hình Lưỡng long chầu nguyệt và hai chim phượng bay phía sau. Chùa được lợp ngói vẩy rồng, bên dưới là lớp ngói liệt có tác dụng chống dột và chống nóng.


Chùa Xuân Áng hiện còn lưu giữ được một số hiện vật cổ như: Ba pho tượng gỗ (điêu khắc Phật và các vị thánh). Ngoài ra còn có các hiện vật thờ cúng mới được công đức  trong quá trình trùng tu xây dựng chùa năm 2004. 
Ban thờ tam cấp được bố trí ở chính điện nằm trọn vẹn bên trong hậu cung,  phía trước là bàn thờ ngoài và hai bên tả hữu thờ hai vị quan hộ pháp theo phong cách kiến trúc cổ tuy nhiên không có các đường nét chạm khắc.


Chùa Xuân Áng là nơi tổ chức hội nghị thành lập chi bộ Đảng đầu tiên tại Vĩnh Lộc vào tháng 4 năm 1934 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Chủ - Bí thư tỉnh ủy. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, phong trào đấu tranh của nhân dân trong huyện liên tiếp thu được những thắng lợi mới. Vào tháng 10 năm 1941 chùa cũng là nơi trú quân của đoàn du kích Ngọc Trạo. Hiện nay, chùa là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân địa phương.


Di tích chùa Xuân Áng đã để lại nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa của con người Vĩnh Lộc một vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Với những giá trị về mặt lịch sử chùa Xuân Áng đã được xếp hạng là di tích văn hóa,cách mạng cấp tỉnh (Quyết định số 118 ngày 24 tháng 4 năm 1995).
ĐÌNH LÀNG CẨM BÀO – XÃ VĨNH LONG 
Đình Cẩm Bào nằm trên địa phận thôn Cẩm Bào, xã Vĩnh Long, về phía Bắc Thành Nhà Hồ. Theo lịch sử của làng và một số tư liệu ghi chép thì Cẩm Bào được thành lập cách đây hơn 400 năm. Sau khi thành lập làng, nhân dân đã cùng nhau đóng góp công sức, tiền của xây dựng ngôi đình làm nơi thờ Thành hoàng và họp bàn việc làng. Đình Cẩm Bào là di tích được xếp hạng di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh (Quyết định số 51/QĐ-VHTT ngày 01/02/1992).

Thời kỳ Mặt trận dân chủ Đông Dương, đình Cẩm Bào đã là nơi hội họp bàn bạc những công việc lớn của cách mạng như lập Hội tương tế - ái hữu. Lúc bí mật, lúc công khai, ngôi đình là nơi hội họp, bàn bạc, nơi đọc báo, tuyên truyền cách mạng cho nhân dân. Đến phong trào phản đế cứu quốc đình Cẩm Bào lại tiếp tục là nơi hội họp bàn bạc các công việc của cách mạng. Đặc biệt, thời kỳ thành lập chiến khu và đội du kích Ngọc Trạo ở huyện Thạch Thành (1941), đình Cẩm Bào là nơi tổ chức các cuộc họp bí mật của Ban Lãnh đạo Chiến khu. Đình là địa điểm tập kết các chiến sĩ du kích trước khi lên chiến khu Ngọc Trạo; lương thực, thực phẩm từ các nơi gửi lên Chiến khu cũng được tập kết tại đây để rồi vận chuyển lên cho đội du kích. 
Những ngày tiền khởi nghĩa năm 1945, đình Cẩm Bào là trụ sở của đội tự vệ Việt Minh, Ủy ban dân tộc giải phóng, là nơi tổ chức các lớp học buổi tối cho nhân dân qua đó các chiến sỹ tuyên truyền cách mạng tránh sự theo dõi của kẻ thù.

Đình gồm 5 gian bề thế và hậu cung. Khi mới xây dựng thì hậu cung là nơi thờ Thành hoàng làng. Theo Thanh Hóa Chư Thần Lục thì Thành hoàng hiện được thờ ở đình làng có bài vị là Cao Lãnh Côn Ông Thượng Đẳng Thần. 5 gian đình sử dụng làm nơi hội họp việc làng. Ngày nay nhân dân vẫn sử dụng đình làng làm nơi hội họp, bàn bạc việc làng, giáo dục đạo lý truyền thống, tinh thần yêu nước và ý chí cách mạng cho con em trong làng.
Trong đình hiện còn lưu giữ  một số đồ tế lễ như: lư hương, đèn dầu ..., bức đại tự, có đôi câu đối: 

Lễ nhạc, y quan, văn hiến địa.

Phong thuần, tục mĩ, thái bình dân.

Đại ý: Đất này là đất văn hiến, có lễ nhạc, có phong tục cổ truyền; con người ở đây thái bình.

Trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập chiến khu Ngọc Trạo (19/9/1941 – 19/9/1981), đồng chí Đặng Văn Hỷ nguyên lãnh đạo đội du kích Ngọc Trạo đã tặng nhân dân làng Cẩm Bào đôi câu đối:

Nhớ thuở nọ, bát cơm phiếu mẫu.

Mừng hôm nay, tươi sắc Cẩm Bào.

 Làng Cẩm Bào đã trân trọng khắc đôi câu đối lên gỗ và treo ở đình làng.
Đình Cẩm Bào, chùa Xuân Áng, Nghè Yên Lạc là những di tích ghi đậm dấu ấn lịch sử Cách mạng trên quê hương Vĩnh Lộc anh hùng. 
CHÙA DU ANH, ĐỘNG HỒ CÔNG - XÃ VĨNH NINH

Từ thành phố Thanh Hóa, theo Quốc lộ 45 về phía Tây khoảng 40km chúng ta sẽ đến với quần thể Di tích - Danh thắng cấp Quốc gia: Động Hồ Công, chùa Du Anh cổ kính uy nghiêm và thơ mộng thuộc địa phận xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

1. Chùa Du Anh (chùa Thông):

Nằm dưới chân dãy núi Xuân Đài là ngôi chùa Du Anh tên nôm gọi là chùa Thông. Tương truyền, chùa được xây dựng vào thời nhà Lý. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, đến triều đại nhà Trần, ngôi chùa lại gắn với tích vua Trần Nghệ Tông đưa công chúa Du Anh về lễ chùa, thưởng ngoạn. Khi đến đây thấy cảnh trí sơn thủy hữu tình, Nhà vua đã phát tâm công đức cho sửa chùa, đắp tượng hương khói quanh năm, từ đó chùa được mang tên gọi là chùa Du Anh (theo cuốn chùa xứ Thanh tập 1 trang 59).

Đầu niên hiệu Hoằng Định, thời Lê Trung Hưng (1601- 1619), có ngài Trịnh Vĩnh Lộc người xã Sáo Sơn, huyện Vĩnh Phúc, phủ Thiệu Thiên (nay thuộc xã Vĩnh Hùng huyện Vĩnh Lộc) đã được phong Tuyên lực Công thần, Đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân, Đô đốc phủ, Đô đốc đồng tri, tước Quảng quận công đã xuất tiền tôn tạo lại ngôi chùa, từ 1601 đến năm 1605 thì làm xong. 

Ngôi chùa được xây dựng trên một khu đất bằng phẳng, cảnh trí hữu tình, lấy núi Xuân Đài làm hậu chẩm, núi Trác Phong làm tiền án. Xưa kia, bên tả chùa có gác Ngọc Hoàng, bên hữu chùa có am Công chúa. Hai bên nách chùa lại có hai hồ nước Nhật, Nguyệt do thiên nhiên tạo thành, bốn mùa nước trong vắt nhìn xuống tận đáy. 

Hiện nay, qua cổng tam quan, chúng ta bắt gặp 2 linh vật thời nhà Trần đó là tượng voi quỳ và sư tử được tạo tác bằng đá trắng nguyên khối, trên bệ đá có khắc hình hộp, hoa văn sóng nước. Trong quần thể di tích hiện còn lưu giữ bia ký và bài minh do Thượng thư Phùng Khắc Khoan soạn năm Hoằng Định thứ 6 (1605) ca ngợi công đức của Quảng quận công Trịnh Vĩnh Lộc đối với ngôi chùa. Bia đá thuộc nhóm bia hộp được tạc từ mỏm đá nguyên khối cao 2,5m, cả 4 mặt đều khắc chữ Hán. Mặt trước có tên “Trùng tu Xuân Đài sơn, Hồ Công động, Du Anh tự bi”, mặt sau khắc niên đại “Ngày lành tháng 10 niên hiệu Hoằng Định thứ 6 (1605). Nội dung bia đá khắc tên các bậc vua, chúa, hoàng thân quốc thích, quan lại trong triều đã đóng góp tiền của trùng tu lại chùa. 

Bên trong chùa Du Anh, các tượng phật được bài trí hợp lý toát lên vẻ uy nghiêm mà gần gũi của đạo phật.

Hàng năm, vào ngày mùng 9 tháng giêng âm lịch, du khách thập phương và nhân dân trong huyện lại nô nức trẩy hội truyền thống đầu xuân được tổ chức tại chùa Du Anh nhằm thỏa nguyện tâm linh, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa và chiêm ngưỡng cảnh đẹp của động Hồ Công. Theo truyền thuyết, ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch là ngày Ngọc Hoàng giáng thế và nhằm ngày Mậu Ngọ mùng 9 tháng giêng năm Hồng Đức thứ 7 (1476) vua Lê Thánh Tông về thăm động Hồ Công có làm bài thơ khắc trên vách động Hồ Công vì vậy nhân dân đã lấy ngày này để tổ chức lễ hội truyền thống.

2. Động Hồ Công: 

Từ chùa Du Anh, theo lối mòn chân núi chếch về hướng Đông Nam là thắng tích động Hồ Công. Các bậc đá xếp tự nhiên từ thấp lên cao thành lối mòn đưa chúng ta lên tới động. Trên đường đi lên động du khách bắt gặp một phiến đá lớn khắc 4 chữ Hán “Thanh Kỳ Khả Ái” nghĩa là “ Màu xanh kỳ lạ đáng yêu”, một chứng tích về lòng ngưỡng mộ của các bậc tao nhân mặc khách xưa trước phong cảnh thiên nhiên mỹ lệ của động Hồ Công.

Đứng trước cửa động, phóng tầm mắt ra xa, cả một vùng non nước xứ Thanh hiện rõ trong đó có núi Tiến Sĩ, hình một nhà nho áo mũ chỉnh tề đang ngồi suy tư đọc sách. Ngước nhìn lên phía trên vòm cửa động, ta thấy ba chữ Hán ghi “Hồ Ngọc Động”, vách đá bên phải cửa động đề 4 chữ Hán lớn “Sơn Bất Tại Cao” do Hồng Anh cư sĩ Nguyễn Nghiễm, thân phụ của đại thi hào Nguyễn Du đề. Dựa vào câu: “Sơn bất tại cao, hữu tiên tất linh; Giang bất tại thâm, hữu long tất ứng” nghĩa là núi không cao mà có tiên sẽ linh thiêng; sông không sâu mà có rồng sẽ linh nghiệm, ý nói núi ở đây không cao nhưng rất linh thiêng vì là nơi có thần tiên ở đó là nhân vật Hồ Công Long và Phí Trường Phòng.    

Động Hồ Công được người xưa liệt vào “Tam thập lục động, Hồ Công vị đệ nhất” nghĩa là động Hồ Công được liệt vào 36 động đẹp của nước Nam. Theo sách Đại Nam nhất thống chí mô tả: “Có khối đá trông như hình con cóc cúi đầu ngồi trong động, thạch nhũ trong động sắc đỏ lại có hang đá quanh co dài mười trượng, chỗ tận cùng có giếng đá sâu khôn cùng…”. Chính sự kỳ công của tạo hóa mà Hoàng đế Lê Thánh Tông phải thốt lên “Thần chùy quỷ tạc vạn trùng san” nghĩa là: Động Hồ Công, vẻ đẹp như có quỷ thần soi tạc nên. 

Động Hồ Công có chiều dài 45m rộng 23m, cửa mở rộng luôn sẵn sàng đón khách trần lên chơi cõi tiên. Tương truyền xưa kia có một ông già vai đeo quả bầu nhỏ thường ra chợ bán thuốc chữa bệnh, tối đến ông lại thu mình chui vào quả bầu để ngủ. Người ta thấy lạ hỏi: Quả bầu nhỏ thế mà sao ông vào ngủ được? ông già nói: Nhà ngươi có muốn chui vào thử xem thế nào không? Người ấy bằng lòng ông liền hóa phép cho anh ta chui vào trong quả bầu thì thấy trong đó có đủ trời, đất, trăng sao nhà cửa…Người ấy chính là Phí Trường Phòng, biết ông già là bậc đại tiên nên đã theo học đạo và sau này cũng đắc đạo thành tiên. Hai thầy trò ở trong động đá trên dãy núi Xuân Đài rồi đi vào bất tử để lại hình hài hóa thành hai pho tượng đá trong động ngày nay.

Trên vách đá của động có nhiều bài thơ đề vịnh của các thi sĩ, danh nhân. Năm 1463 vua Lê Thánh Tông một vị vua có tài trị nước, giỏi văn chương nhân chuyến du ngoạn lên núi Xuân Đài thăm động Hồ Công thấy mình như được tới cõi tiên cảm hứng làm bài thơ khắc vào đá: 

Thần chùy qủy tạc vạn trùng san

Dư thất cao song vũ trụ khoan

Thế thượng công danh đô thị mộng

Hồ trung nhật nguyệt bất thắng nhàn

Hoa Dương long hóa huyền châu trụy

Bích lạc truyền lưu bạch ngọc hàn

Ngã dục thừa phong lăng tuyệt lĩnh

Vọng cùng vân hải hữu vô gian

Dịch thơ:

Quỷ thần xây dựng núi muôn trùng

Nhà rỗng song cao giữa khoảng không

Cõi tục công danh đều huyền ảo

Bầu tiên ngày tháng xiết thong dong

Hoa Dương rồng hóa châu rơi rớt

Bích lạc dòng xuôi ngọc lạnh lùng

Cưỡi gió ta mong lên chót núi

Xem mây cao tít nước mêng mông 

(trích trong cuốn Thanh Hóa Vĩnh Lộc huyện chí, tác giả Lưu Công Đạo)
Sau vua Lê Thánh Tông, vị vua Lê Hiến Tông nhân bái yết Lam Kinh cũng dừng thuyền lên núi Xuân Đài vin mây nhẹ bước theo dấu chân phụ Hoàng cũng ngự chế đề thơ.

 Vào những năm 1750- 1754 Nguyễn Nghiễm thân phụ của đại thi hào Nguyễn Du khi đi thảo phạt quân giặc Ai Lao trở về cũng lên thăm động đề thơ ca ngợi. Gần hai mươi năm sau chúa Trịnh Sâm đến thăm động Hồ Công với cảm xúc kỳ lạ về một chốn tiên trong trẻo cao hứng viết thơ : 

“Tằng tằng nham kính chuyển bàn vu;

 Cao xứ hàm nha Ngọc nhất Hồ…”

Dịch thơ:

“Trập  trùng nẻo đá lượn quanh co

 Đỉnh núi cao nhô một Ngọc Hồ...”

Có thể khẳng định quần thể thắng tích quốc gia động Hồ Công- Chùa Du Anh- Bia Phùng Khắc Khoan có giá trị nghiên cứu trên nhiều phương diện: Lịch sử, địa lý, văn hóa, tôn giáo. Đồng thời là điểm tham quan du lịch hấp dẫn cho du khách xa gần về thăm vùng đất Vĩnh Lộc gắn với di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ. 

NGHÈ YÊN LẠC – XÃ VĨNH NINH
Nghè Yên Lạc nằm trong quần thể những nơi thờ phụng thần Quản gia đô bác đại vương Trịnh Phủ Quân. Nghè được xây dựng theo hướng Tây, cách trung tâm làng Yên Lạc khoảng 100m, ở khu bãi mầu giữa không gian yên tĩnh, non nước hữu tình, cách thành nhà Hồ 7 km về phía Tây Nam.
Nghè gồm 3 gian 4 vì, hai dĩ, tường hồi bít đốc. Kết cấu kiến trúc gỗ ở hậu cung có niên đại khoảng cuối thế kỷ XIX, với những đường nét chạm khắc tinh xảo mang đậm sắc thái của kiến trúc thời Nguyễn. 

Các vì đăng đối nhau: vì 1 và vì 4 có kích thước cột hiên và cột cái là 2.1m, cột cái đến cột cái là 2.1m, cột cái đến cột quân sau là 1.7m, cột quân đến tường hậu là 0.76m. Bên ngoài hiên nghè có một con chim phượng bằng đá dài 0.92m, đầu cao 60cm, đuôi dài 20cm. Trong nghè hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật cổ như: Bát hương đá có hai tai, phía trước chạm hình lưỡng long chầu nguyệt, trên thân bát hương đề niên đại năm Tân Mão đời vua Thành Thái (1891), chân nến gỗ, đế cắm lọng bằng đá ...

Theo lời kể của các cụ cao niên trong làng thì nghè được xây dựng với quy mô gồm có: Cổng nghinh môn 3 gian, 3 gian tả vu và 3 gian hữu vu, ở giữa có một cái sân. Tiền đường 5 gian, giếng trời, hậu cung. Nhưng do năm tháng thời gian và chiến tranh đã bị phá hủy một phần, đến nay chỉ còn lại phần hậu cung được nhân dân làng Yên Lạc tôn tạo tại vị trí cũ.

Điểm đặc biệt, nghè Yên Lạc là nơi diễn ra sự kiện lịch sử cách mạng quan trọng: Đại hội tỉnh Đảng bộ Thanh Hóa lần thứ II tháng 4 năm 1949 được tổ chức tại đây và là nơi tập kết lương thực, thực phẩm phục vụ trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Với những giá trị về mặt lịch sử và văn hóa, nghè Yên Lạc đã được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh (Quyết định số 2523 QĐ-UBND ngày 4 tháng 8 năm 2011). 
NGHÈ CẨM HOÀNG – XÃ VĨNH QUANG

Trước đây, xã Vĩnh Quang thuộc huyện Cẩm Thủy. Năm 1964, vùng đất này được cắt về huyện Vĩnh Lộc. Vĩnh Quang là một vùng đất có cư dân sinh sống lâu đời gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc như: Vua Lê Hoàn lên dẹp giặc Cự lữ ở đây vào năm 1001, xây thành Tây Đô, cuộc chiến tranh Trịnh - Mạc, khởi nghĩa Lam Sơn...

Nghè Cẩm Hoàng thuộc làng Cẩm Hoàng, nơi thờ Thành hoàng làng là Quản gia Đô bác Đại vương Trịnh Phủ Quân (Trịnh Ra) và thờ thần Long Uyên tôn thần (Long Tinh Chàng). Hiện nay, nghè Cẩm Hoàng còn lưu giữ được hai bản thần tích về các vị Thần đang được thờ ở nghè và 10 Sắc phong của các đời vua triều Nguyễn phong cho các Thần. 

Căn cứ theo bản thần phả ở Nghè, vào đời vua Trần Thái Tông thiên hạ thái bình thịnh trị. Trước thời đó, ở Bắc Quốc truyền lại câu truyện Long Tinh Chàng sống ở tổng Quan Hoàng. Đó là vị hoàng tử thứ 3 sinh năm Nhâm Thìn ngày 8 tháng 2, có diện mạo uy nghiêm, mạnh mẽ, chân tay thẳng, trên đầu có sừng rồng nhân đó đặt là Long Tinh Chàng. Tương truyền, hàng năm nhân dân nhìn thấy chàng Rồng mình mặc áo long y, tay cầm 1 gậy đồng cưỡi một con rồng màu đen độ 70 phân lượn trên mặt nước, mỗi lúc như thế thì trời đất tối mù, gió mưa nổi lên cuồn cuộn, mọi người đều cho là kỳ lạ.

Năm ấy, ngày 18 tháng 8, ở Quan Hoàng, bản Sách, phủ Thiệu Thiên, tỉnh Thanh Hóa mở ra 4 thôn đất riêng có địa thế được xem là vùng đất Địa linh - Nhân kiệt. Nhân dân trong bản thường nhìn thấy thần hiển linh, tay cầm một gậy đồng đứng ở bên sông. Nhân dân trong bản ra tế lễ, cúng bái từ đó mà yên vui, phú quý, giàu sang vì vậy đã góp tiền cất dựng một ngôi đền quanh năm hương khói cầu đảo cúng tế thần. 

Vào một năm, lúc ấy là mùa hạ tháng 6, trời giáng họa xuống một trận đại hồng thủy sóng gió dữ dội đê điều bị phá (tức đê sông Mã hiện nay) mùa màng thất bát, dân tình đói khổ, vua Trần Thái Tông lo lắng ra sắc lệnh cho dân đắp đê ngăn lũ nhưng không được, đê đắp lên lại vỡ. Vua đích thân đi tuần du đốc thúc đắp đê ngăn lũ, khi đi đến bản Sách thuộc động Diệu Sơn đóng binh ở đấy tự nhiên trời đất tối mịt, sóng gió nổi lên; Vua nhìn thấy bên bờ sông có một ngôi đền và một vị thần tay cầm gậy đồng rất khác thường, bèn gọi nhân dân trong bản ra hỏi và cho sắm lễ cầu đảo 3 ngày đêm, sau đó ra lệnh đắp đê, công việc nhanh chóng được hoàn thành, vua cho đó là điềm linh ứng, truyền ban thêm cho 10 đỉnh bạc, 100 quan tiền, bãi miễn không thu thuế 3 năm, ban mỹ tự cho thần là Thượng đẳng tối linh phúc thần đại vương tên húy là Long Tinh Chàng. 

Quản gia Đô bác Đại vương Trịnh Phủ Quân (Trịnh Ra). Ông làm quan lang tù ở đất Thiên Vực lộ Vĩnh Ninh, là người thông minh mẫn tiệp gia đình có 3 anh em, 2 trai 1 gái. Bấy giờ bên Bắc quốc (Tàu) có sai Cao Biền sang nước ta giữ chức Đô hộ sứ, ông đi khắp nước Nam xem đất chọn người tài, nhìn thấy Trịnh Ra là người có tướng mạo thông minh, Cao Biền giao cho ông chức quan Quản gia thương khố, kiêm việc quản nội ngoại các quận. Về già ông cáo quan hồi hương, Cao Biền tặng cho ông 500 quan tiền, ông đem cứu tế cho dân nghèo trong huyện.

Trịnh Ra có em gái út tên là thị Ba được gả cho một người có tên là Hà Lang. Hà Lang có mối hiềm khích, âm mưu hại Trịnh Ra từ lâu. Vào một buổi tối,  hắn đuổi thị Ba về. Khi đến bờ sông, trời tối  không có thuyền qua bến, thị Ba bèn lội sông để về cùng anh. Trịnh Ra nghe tiếng kêu cứu của em gái, bèn đem thuyền nhỏ ra vớt vào đến bờ. Ba anh em đang ngồi nghỉ thì đột nhiên Hà Lang xuất hiện, cả ba người đều bị giết. Lúc đó là ngày 14 tháng 11 tiết trời giá lạnh, xác Trịnh Ra trôi đi trôi lại trên sông 3 ngày sau đó dạt vào bến Chiêu Đức. Người nhà biết được báo cho Cao Biền, Cao Biền thương tiếc, cho mai táng ông ở núi Chiêu Đức (xã Vĩnh Hòa hiện nay), lập đền thờ và phong cho ông là Quản gia Thần vương, sắc cho các thôn, làng ven bờ sông Mã thờ ông là Thành hoàng.

Tấm bia đá còn lại ở nghè Cẩm Hoàng ghi rõ: Đời vua Tự Đức năm thứ 10, tức là vào năm 1857, tháng 10, ngày mồng 1,  làng chạ Tây Vệ tức làng Tây Giai ngày nay, cung tiến cho làng Cẩm Hoàng làm ngôi nghè 3 gian lợp tranh rồi đi rước chân nhang từ đền Nhật Chiêu (Nhật Quang xã Vĩnh Hòa), nơi chôn cất Trịnh Ra  về thờ và lập làm Thành hoàng.

Đến đời vua Khải Định năm thứ 4, làng làm nghè mới bằng gỗ và lợp ngói như hiện nay. Trên thượng lương của nghè ghi lại “Hoàng triều Khải Định tứ niên tuế kỷ mùi thập nguyệt nhị bát nhật giờ dần thụ trụ thượng lương đại cát lợi” tức vào năm Kỷ Mùi vua Khải Định năm thứ 4 (1919) bỏ thượng lương vào giờ Dần vào ngày 28 tháng 10. 

Như vậy, Nghè được dựng cách đây 93 năm, trên khu đất cao ráo, bằng phẳng theo hướng Nam, với 5 gian 2 dĩ; chiều dài 40m, chiều rộng 27m. Nghè Cẩm Hoàng là một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, các bức phù điêu chạm trổ tinh xảo (Tùng, Cúc, Trúc, Mai; Long, Ly, Qui , Phượng), điển hình là hai vì 4 và 5 có hình đầu rồng chạm bong, đường nét tỷ mỉ.
Hàng năm vào ngày 06 tháng 2 âm lịch, tại Nghè Cẩm Hoàng diễn ra lễ hội Kỳ phúc (cầu phúc) đây là một lễ hội dân gian đặc sắc, mang đậm phong cách truyền thống của người dân Cẩm Hoàng. Trong nghi lễ tế thần, người dân sử dụng 10 làn điệu hát múa chèo chải. Nghi lễ này vẫn được lưu truyền cho đến ngày nay. 
KHU TƯỢNG ĐÁ ĐA BÚT – XÃ VĨNH TÂN 

Quần thể di tích khu tượng đá Đa Bút gồm cả lăng mộ Thái phi Nguyễn Thị Ngọc Diệm vợ của chúa Trịnh Doanh – nhân dân thường gọi là lăng bà Quốc Mẫu và khu rồng đá. Quần thể di tích này nằm dưới chân núi Mông Cù, thuộc làng Đa Bút, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Xưa kia, nơi đây thuộc vùng đất Biện Thượng, quê hương của nhà Trịnh.

Sau khi vương nghiệp nhà Trịnh được thiết lập, các chúa Trịnh sống và làm việc ở Thăng Long, còn Biện Thượng trở thành đất “Quý hương” của nhà Trịnh, được hưởng nhiều bổng lộc và quyền lợi riêng biệt. Đồng thời cũng trên mảnh đất này các chúa Trịnh nối nghiệp nhau huy động nhân tài vật lực và kỹ thuật tiên tiến đương thời để xây dựng nên nhiều công trình to lớn, uy nghi, đẹp đẽ vào loại nổi tiếng lúc bấy giờ như: Phủ Trịnh, Nghè Vẹt,vv…, chính vì vậy mà lúc bấy giờ giữa Biện Thượng và Thăng Long có sự giao lưu thường xuyên. Đời chúa nào cũng phải có một vài lần về quê “Bái yết tôn lăng”. Chính sự đi lại tấp nập đó mà người xưa có câu “Ngựa xe về Bồng Báo”. Bồng Báo trở thành “Phồn hoa đô hội” thu hút sự chú ý của nhiều người không chỉ là quê hương của các chúa Trịnh mà còn hấp dẫn bởi các công trình kiến trúc nghệ thuật được các chúa Trịnh cho xây dựng ở đây.

Ngày nay, tại vùng đất Biện Thượng xưa (gồm các xã Vĩnh Hùng, Vĩnh Tân, Vĩnh Minh), những di tích liên quan đến nhà Trịnh như: Phủ Trịnh, Nghè Vẹt,…đã được nghiên cứu và công bố. Riêng quần thể di tích điêu khắc đá Đa Bút chưa tìm được một tài liệu chính sử nào đề cập đến một cách đầy đủ về mặt lịch sử. Căn cứ vào những vết tích của nền móng, những di vật còn lại, về cấu trúc di tích và kết hợp với truyền thuyết cùng với lời kể của nhân dân địa phương thì quần thể di tích bao gồm: Lăng mộ bà Quốc Mẫu và khu rồng đá là hai công trình có kiến trúc nghệ thuật điêu khắc đá thế kỷ XVII với quy mô khá lớn.
Nhóm tượng điêu khắc đá Đa Bút được phân bố trên hai khu vực: khu vực Lăng mộ và khu vực Rồng đá. Hai khu vực này cách nhau khoảng 200m, đều được xây dựng trên một khu đất bằng phẳng nằm ngay dưới chân núi Mông Cù, làng Đa Bút.

Tại khu lăng thờ bà Nguyễn Thị Ngọc Diệm là mẹ chúa Trịnh Sâm, trước sân có 12 pho tượng đá xếp thành hai hàng, mỗi bên 6 pho đối diện nhau trong tư thế đứng canh gác. Mỗi pho cao 1,80m (không kể đế vuông), đều mặc võ phục, đầu đội mũ tròn có chóp. Các pho tượng này được tạo tác theo phong cách tả thực, mỗi pho tượng đá là một tác phẩm tạo hình hoàn chỉnh, được các nghệ nhân điêu khắc tạo tác một cách công phu từ đá nguyên khối, xanh sẫm. Trông từ bốn phía đều có bố cục thay đổi, đẹp bốn mặt khác nhau. Theo lời tả của giáo sĩ Alexandre de Rhodes thì nhóm tượng đá này được tạo tác trang phục võ quan giáp trụ, theo đúng thời chúa Trịnh Tráng (Lịch sử vương quốc đàng ngoài, chương 5 tr 36, bản dịch).

Phía đầu 2 hàng tượng, kề bên có hai phỗng đá hình dáng được tạo tác trong tư thế chầu đợi lệnh, hai chân quặp ra phía sau, hai tay khoanh trước ngực. Tượng cao 1,20m, đầu phỗng to có ngấn, tóc búi quả đào, mũi dô, mắt lồi, miệng rộng….tất cả đều được trau chuốt từng chi tiết ở tư thế trang nghiêm.

Khu vực rồng đá, tại đây còn 3 đôi rồng đá được bố trí  theo thứ bậc cao thấp (theo kiểu tam cấp). Hàng thứ nhất hai con rồng nằm chầu theo lối bậc lên, mím miệng. Tiếp theo chừng 5m ở phía trên là dãy bốn con rồng nằm song song theo hướng đồng trục há miệng. Cả sáu con rồng đều có kích thước tương đương nhau, dài khoảng 2m, dầy 0,12m. Rồng được tạo tác bằng chất liệu đá xanh, rắn chắc, trải qua hơn 400 năm mà vẫn như mới làm. Những con rồng đá này được các nghệ nhân đương thời tạo tác với vóc dáng uyển chuyển thanh thoát hơn so với rồng thời Trần – Hồ; không như rồng ở điện miếu Lam Kinh. Đầu rồng không nhô ra quá nhiều, hơi bẹt giống đầu cá sấu, răng nanh chìa ra dữ dội. Hình ảnh rồng Đa Bút được tạo tác bay trong mây, vờn trên nước sóng động. Người thợ điêu khắc đá đã tạo được hình tượng rồng thanh thoát, những nét chạm sâu, mạch lạc nhịp điệu, có hình khối nổi trăng tròn đầy sức mạnh, có những đường nét trang trí cách điệu và hài hòa. Rồng Đa Bút là những tác phẩm điêu khắc đã đạt đến đỉnh cao thẩm mỹ của nghệ thuật tạo hình Việt Nam thời Lê – Trịnh.
ĐÌNH LÀNG BỒNG TRUNG – XÃ VĨNH TÂN 

Làng Bồng Trung xưa có tên là làng Đông Biện, dưới triều vua Đồng Khánh (1866-1888) đổi tên Đông Biện thành Bồng Trung. Theo gia phả của các dòng họ Đỗ, Hoàng, Mai, Phạm, Nguyễn… thì làng Bồng Trung được thành lập cách đây hơn 600 năm. Sau khi thành lập làng Đông Biện, các dòng họ sinh sống tại đây muốn có một ngôi đình làm trung tâm sinh hoạt cộng đồng vì vậy đình làng được xây dựng. Khi mới xây dựng, đình được lợp tranh, sau này dân cư đông đúc kinh tế phát triển, ngôi đình được xây dựng to đẹp khang trang như ngày nay. Căn cứ vào thượng lương và bia đá thì ngôi đình được trùng tu lớn vào năm giáp ngọ (1834) dưới triều vua Minh Mạng.

 Ngôi đình được xây dựng theo hướng Nam, phía trước là dòng sông Mã, đây là một ngôi đình cổ có kiến trúc thời Nguyễn, nằm cách di tích Quốc gia Phủ Trịnh 2km về phía Đông. Cấu trúc đình gồm 5 gian, có chiều dài là 16,15m rộng 6,5m, hiên rộng 1m, vì kèo được trang trí hổ phù và lá cúc cách điệu, ở kẻ bảy tất cả đều được trang trí hình rồng..., kiến trúc đình làng Bồng Trung là kiến trúc tiêu biểu dưới triều Nguyễn. 

Tại ngôi đình này đã diễn ra những sự kiện trọng đại như: Nơi tế cờ khởi nghĩa và diễn ra hội nghị văn thân toàn tỉnh gắn với cuộc đời và sự nghiệp của nhà chí sỹ yêu nước Tống Duy Tân; nơi ghi dấu những cuộc chiến đấu oanh liệt của nghĩa quân Hùng Lĩnh.

Đình làng Bồng Trung thờ Thành hoàng là quản gia Đô Bác Đại Vương Trịnh Phủ Quân (Trịnh Ra). Hiện nay, đình làng Bồng Trung còn đưa vào thờ hai nhân vật có công với dân tộc trong công cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược ở cuối thế kỷ XIX là  Đề đốc Lê Văn Điếm và Tiến sĩ Tống Duy Tân.

Có thể nói, đình làng Bồng Trung là một bảo tàng sống vô giá có ý nghĩa đặc biệt trong việc giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau này về ý chí quật cường của dân tộc được phát huy trong kháng chiến chống giặc pháp xâm lược. Với ý nghĩa đó, cùng với kiến trúc nghệ thuật độc đáo thời Nguyễn, đình làng Bồng Trung đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh (Quyết định số: 75/QĐ-UBND ngày 04  tháng 10  năm 1993). Hiện nay ngôi đình đang được lập hồ sơ khoa học trình Bộ VHTT&DL xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.

NHÀ THỜ VÀ LĂNG MỘ LÊ VĂN ĐIẾM – XÃ VĨNH TÂN


Trong phong trào chống Pháp ở cuối thế kỷ XIX, quê hương Bồng Trung tự hào có hai người con ưu tú đó là Lê Văn Điếm và Tống Duy Tân.


Lê Văn Điếm sinh năm 1850 tại làng Phú Thịnh xã Vĩnh Thịnh huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa. Sau gia đình chuyển về làng Đông Biện nay là làng Bồng Trung xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc. Thuở thiếu thời có tên là “ Đốm”, khi lớn lên đổi tên là Điếm. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, phải đi ở cho một gia đình phú hộ trong làng; bù lại ông có sức khỏe phi thường, hàng ngày ông thường ra sông Mã gánh nước. Từ nhà ra sông gần một cây số ông gánh nước bằng hai cái chum, chân đi thoăn thoắt, trong khi những người khác chỉ gánh bằng hai cái nồi đình. Ông là dân ngụ cư nghèo nên thường bị bọn hào lý ức hiếp, bản thân sinh ra và lớn lên trong bối cảnh xã hội Việt Nam lúc bấy giờ loạn lạc, thực dân Pháp mở rộng xâm lược nước ta. Nạn cờ Đen, cờ Vàng quấy rối, cướp bóc dọc biên giới phía Bắc. Để đối phó với tình hình giặc dã buộc triều đình nhà Nguyễn phải tăng cường bắt phu, bắt lính. Lê Văn Điếm cũng phải sung vào lính thay cho con phú hộ. Vào lính ông được phân vào đội “Hỏa đầu quân” chuyên trông coi việc ăn uống. Vốn là người có sức khỏe, lại nhiệt tình, siêng năng không ngại khó nên được cấp chỉ huy và binh lính yêu mến. Một lần trên đường đi tiếp tế lương thực cho quân sỹ đang dẹp giặc “Cờ Đen” ông thấy quân triều đình đang bị đuổi đánh. Trong tay không có vũ khí ông liền nhổ tre bên đường xông vào, tả xung hữu đột, giáng xuống đầu giặc làm cho nhiều tên ngã ngựa chết tươi, những tên sống sót bạt vía kinh hồn tháo chạy. Kết quả thu được 50 ngựa chiến của giặc. Khi trở về ông được cấp chỉ huy khen thưởng và trọng dụng. Sau đó, ông được tuyển vào trường võ để đào tạo kỹ thuật chiến đấu. Sau khóa huấn luyện, ông đã trở thành một võ sinh xuất sắc và được dự tuyển kỳ thi võ do triều đình tổ chức. Trong kỳ thi này ông đã đậu cử nhân võ và đến kỳ thi hội (võ) khoa Đinh Mão năm Tự Đức thứ XX (1867) ông tham dự và đậu phó bảng võ. Sau khi đậu phó bảng võ, ông phục vụ dưới quyền chỉ huy của Ông Ích Khiêm (một vị quan lớn của triều Nguyễn).


Trong thời kỳ giặc Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai ông được Ích Khiêm trọng dụng đề bạt giữ chức Đề đốc hộ thành Nam Định (trấn giữ  thành Nam Định). Một lần ông được tỉnh cử đi Huế chúc thọ vua Tự Đức. Trong buổi tiếp nghe giọng nói, cử chỉ, nhân cách của ông được vua lưu ý và mến ông. Sau đó Tự Đức đã phán truyền cho ông bốn chữ “Điếm bất ly Nam” có ý dặn ông giữ vững thành Nam Định.


Tháng 3 năm 1883, sau khi chiếm được Hà Nội quân Pháp mở rộng địa bàn ra Bắc Bộ, giặc đem quân đánh thành Nam Định, thế giặc rất mạnh so với quân triều đình. Hoảng sợ trước tình hình chiến sự  tổng đốc thành Nam Định Vũ Trọng Bình bỏ chạy, quan án sát Hồ Bá Ôn bị thương nặng, giặc Pháp tấn công ồ ạt, cuộc chiến diễn ra ác liệt. Quân triều đình bị tổn thất nặng nề, Đề Đốc Lê Văn Điếm vẫn kiên cường bám trụ đốc quân chống trả quyết liệt, nhưng trước hỏa lực vũ khí tối tân của giặc mỗi lúc càng mạnh, Lê Văn Điếm bị thương rất nặng ở bụng. Biết không thể giữ nổi thành và không thể chiến đấu được nữa, ông cưỡi ngựa chạy đến Bình Lục (Hà Nam ngày nay). Theo truyền ngôn, ông đánh trống mời dân ra nói chuyện, ông xin dân làng nấu cho một nồi cháo hoa. Ăn xong ông nhờ dân đào huyệt  cho mình, lót ván nằm xuống nhờ dân lấp đất và cấy lúa lên mộ (hiện nay tại xã Cộng Hòa, huyện Vũ Bản tỉnh Nam Định còn bia mộ ông). Được tin ông từ trần dân làng thương tiếc, đình ngay lễ hội mùa xuân.

Với tinh thần chiến đấu anh dũng không chịu khuất phục trước quân thù của ông, sau khi mất ông đã được vua Tự Đức truy tặng và phong tước hàm cho ông cùng gia đình. Hiện nay tại nhà thờ ông còn lưu giữ được 8 Bằng cấp và 4 Chế biểu của vua.Cảm phục trước tinh thần chiến đấu hy sinh anh dũng của Lê Văn Điếm,  cụ nghè Tống Duy Tân đã có câu đối viếng: 
Dữ tặc bất câu sinh, Thái Nguyễn Cao Hoàng sở chí

Kỳ danh nhi bất tử Hùng sơn, Mã thủy ná gian

Dịch:

Cùng giặc không sống chung, Thái Nguyễn Cao Hoàng nối chí

Tên ông sao mất được, núi Hùng, sông Mã vẫn lưu danh

Đề Đốc Lê Văn Điếm đã hy sinh trong khi trấn giữ thành Nam Định nhưng tinh thần chiến đấu bất khuất, anh dũng không chịu khuất phục trước kẻ thù của ông vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đến quê hương Bồng Trung nói riêng và đất nước nói chung.  Khi ông hy sinh, nơi ở đã trở thành nhà thờ (hiện nay ở trung tâm làng Bồng Trung)  do ông Lê Văn Lý là cháu của cụ Lê Văn Điếm thờ tự và trông nom.
Nhà thờ đã trải qua nhiều lần sửa chữa, lần sửa chữa gần đây nhất là 1995. Nhà thờ được làm theo kiểu biến thể vì kèo truyền thống gồm có 2 gian 3 vì kèo suốt gác chếnh, cửa kiểu ba nô, tường hồi bít đốc. Trong nhà thờ hiện nay còn  một hương án bằng gỗ, trên hương án bày bài vị, bát hương, kiếm thờ, mâm bồng, hộp đựng sắc phong và một số đồ thờ mới.

Khu lăng mộ Đề đốc Lê Văn Điếm nằm cạnh quốc lộ 217 thuộc địa phận thôn Bồng Trung. Năm 2010, được sự đồng ý của các cấp chính quyền địa phương cùng với lòng hảo tâm của con em địa phương đã góp tiền của, tôn tạo lại lăng mộ bằng vật liệu đá xanh khai thác tại địa phương. Kiến trúc lăng mộ theo kiểu kiến trúc lăng mộ của các quận công trước đây, có tổng diện tích 300m2, riêng phần khuôn viên lăng mộ là 150m2.

Tuy là công trình mới nhưng khu lăng mộ này rất có giá trị về nghệ thuật điêu khắc và mỹ thuật đương đại được thể hiện ở các mảng đề tài trang trí, khá phong phú và đa dạng như: chạm hình chim phượng, hoa lá cách điệu, hoa văn sóng nước,tùng, trúc, cúc mai,... Nhà thờ và Lăng mộ Đề Đốc Lê Văn Điếm đã được xếp hạng cấp tỉnh (Quyết định số: 4093/QĐ-UBND ngày 09/12/2011).

Di tích nhà thờ và lăng mộ Đề Đốc Lê Văn Điếm là nơi lưu niệm về danh nhân Đề Đốc Lê Văn Điếm, người có nhiều công lao trong cuộc chiến đấu bảo vệ thành Nam Định trước sự tấn công của thực dân Pháp. Tuy cuộc chiến đấu trấn giữ thành Nam Định thất bại nhưng trước tinh thần anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ thành của Đề Đốc Lê Văn Điếm, đã để lại cho chúng ta bài học về tình yêu quê hương đất nước của con người Việt Nam anh hùng, bất khuất thà hy sinh chứ không chịu khuất phục trước kẻ thù.
NHÀ THỜ  VÀ LĂNG MỘ TỐNG DUY TÂN – XÃ VĨNH TÂN
Nhà thờ và lăng mộ Tống Duy Tân là di tích lịch sử có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với nhân dân làng Bồng Trung, Đảng bộ, nhân dân xã Vĩnh Tân mà nó còn có ý nghĩa quan trọng đối với người dân cả nước. Nhắc tới Tống Duy Tân, Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta khi đang hoạt động tại Pháp đã nói “Tống Duy Tân là nhà đại trí thức, đấu tranh dũng cảm chống xâm lược Pháp, tôi kính trọng tất cả những Tống Duy Tân, cái chết của họ đã làm cho tổ quốc họ sống lại, lòng can đảm của họ bất diệt…” trích tuyển tập Hồ Chí Minh. 

Tống Duy Tân tự là Cơ Mệnh, hiệu là Báo Tiều ông sinh năm 1838 ở làng Đông Biện tổng Bồng Thượng phủ Quảng Hóa nay là làng Bồng Trung xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa. Sinh trưởng trong một vùng quê nổi tiếng về khoa bảng, với bản tính thông minh hiếu học, lớn lên lại được học với Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị một người tài cao, đức trọng và yêu nước nên ông trở thành người có tinh thần yêu nước nồng nàn. Tống Duy Tân thi đỗ Cử nhân năm Canh Ngọ (1870) và đỗ Tiến sĩ khoa Ất Hợi (1875) được phong Hàn lâm viện biên tu, giữ chức Thừa biện tại bộ hình dưới triều vua Tự Đức. Năm 1876 Tống Duy Tân được cử làm phúc khảo tại trường thi Nam Định, sau đó giữ chức Tri phủ Vĩnh Tường thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Trong thời gian làm quan cụ nghè Tống được nhân dân ca ngợi là một vị quan thanh liêm, có lòng thương dân, ghét bọn cường hào chức sắc đục khoét của người dân lương thiện. Biết rõ đức độ và năng lực của ông, Tổng đốc Vũ Trọng Bình đã tâu lên vua đề nghị ông giữ chức Án sát ở một tỉnh lớn. Mặc dù được triều đình phê chuẩn nhưng ông đã từ chối về quê mở trường dạy học vào năm 1878 để nuôi chí lớn.

Trong một chuyến về thăm Thanh Hóa, Tôn thất Thuyết một chí sĩ yêu nước đã gặp và làm việc với Tống Duy Tân, biết ông là người có lòng yêu nước nồng nàn đã cất nhắc ông làm Đốc học, rồi Thương biện Tỉnh vụ, Chánh sứ sơn phòng Thanh Hóa chuẩn bị lực lượng chống xâm lược Pháp.

Năm 1885 khi vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân đứng dậy chống Pháp, Tống Duy Tân đã nhanh chóng hưởng ứng, xây dựng lực lượng. Ngày 8/11/1885 giặc Pháp từ Thanh Hóa ngược dòng sông Mã đổ bộ vào Bồng Trung nhưng đã bị nghĩa quân đánh bật khỏi căn cứ phải rút về tỉnh lỵ Thanh Hóa. Ngay đêm hôm đó trong buổi mừng chiến thắng được tổ chức tại đình làng Bồng Trung cụ Nghè Tống Duy Tân đã nói với nghĩa quân và dân làng Bồng Trung “Tôi xin hiến dâng đứa con trai này cho tổ quốc” đó là con trưởng Tống Nhữ Mai người được giao nhiệm vụ liên kết với các nghĩa quân khác mua sắm vũ khí. 

Tống Duy Tân đã trở thành thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh, với một bộ chỉ huy gồm Cao Bá Điển, Đề Dơi, Nguyễn Sự Chí, Phạm Lê Khải, Trịnh Văn Khôi, Lãnh Tráng…. Ngày mùng 4 tháng 5 năm Bính Tuất (1886 ), Tôn Thất Thuyết đã triệu tập cuộc họp quan trọng tại đình Bồng Trung với các lãnh tụ và yếu nhân của Phong trào Cần Vương trong tỉnh như Trần Xuân Soạn, Phạm Bành, Tống Duy Tân, Đinh Công Tráng, Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước… để quyết định xây dựng căn cứ Ba Đình, Mã Cao và đề ra biện pháp thúc đẩy phong trào kháng Pháp trong toàn tỉnh.

Tống Duy Tân là linh hồn và là thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh, các làng của tổng Bồng Thượng, tổng Thanh Xá là căn cứ địa và là hậu phương ban đầu của cuộc khởi nghĩa, là nơi tập hợp nhân dân đứng dậy đánh đuổi giặc Pháp làm cho bọn chúng hao tổn binh lực, lồng lộn tìm mọi biện pháp đàn áp cuộc khởi nghĩa. Đầu năm 1886 nghĩa quân có sự phối hợp của Cao Bá Điển đã tấn công vào tỉnh lỵ Thanh Hóa, chặn đánh một toán lính Pháp đang càn quét ở Yên Định. Giữa năm 1886 Tống Duy Tân đã đưa nghĩa quân Hùng Lĩnh xuống đóng tại Phi Lai (Hà Thái- Hà Trung) để chiến đấu hỗ trợ cho căn cứ Ba Đình.

Tháng 1 năm 1887 căn cứ Ba Đình và Mã Cao thất thủ, Tống Duy Tân đã tìm đường ra Bắc liên hệ và phối hợp với nghĩa quân sông Đà của Đề Kiều, Đốc Ngữ và nghĩa quân của Đề Thám (ở Yên Thế), Phan Đình Phùng (ở Nghệ Tĩnh). Các lãnh tụ phong trào Cần Vương cả nước đã thống nhất phong Tống Duy Tân làm Thống lĩnh quân vụ Bắc kỳ. Năm 1889- 1890 dù căn cứ Ba Đình và Mã Cao thất thủ, nhưng cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh vẫn tồn tại phát triển mạnh mẽ, nghĩa quân cơ động linh hoạt nhử địch vào nơi hiểm yếu mai phục. Những năm 1889- 1992, nghĩa quân Hùng Lĩnh chiến đấu trên địa bàn rộng lớn từ Thọ Xuân sang Nông Cống, Thiệu Hóa Yên Định, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Bá Thước nối liền một dải từ miền xuôi lên miền núi.

Trước thế giặc mạnh, lại được trang bị vũ khí hiện đại, nghĩa quân Hùng Lĩnh gặp khó khăn. Ngày 5 tháng 10 năm 1892, Tống Duy Tân bị giặc Pháp bắt tại hang Dong huyện Bá Thước, kẻ thù mua chuộc ông không được đã đưa ông về tỉnh lỵ xử chém. Chúng nhốt ông vào cũi và khiêng đi trên đường, Tống Duy Tân đã cắn ngón tay lấy máu viết những vần thơ đầy khí phách:

“Nguyện kế tiên vương khu cảnh ngoại

Thùy tri kim ngã tại lung trung”

Dịch:  Nguyện kế vua xưa trừ giặc nước

Ai hay nay lại ở trong lồng.

Thất bại trước ý chí bất khuất và lòng yêu nước của ông, ngày 15- 10- 1892 giặc Pháp đã đưa ông ra pháp trường xử chém tại thị xã Thanh Hóa. Khi sắp bị hành hình cụ hướng về nhân dân lưu luyến vĩnh biệt và đọc câu đối tỏ rõ khí tiết của mình cho con cháu ghi lại.

“Nhi kim thủy liễu tiền sinh trái

Tự cổ do truyền bất tử danh”

Dịch : Cái nợ tiền sinh nay đã trả

Cái danh bất tử trước còn truyền.

Năm 1892 Tống Duy tân mất tại thị xã Thanh Hóa, sau này được nhân dân và dòng họ mang về quê Bồng Trung an táng lập đền thờ. Nhân dân địa phương vẫn quen gọi với cái tên thân thương, kính trọng là đền thờ “Cụ Nghè Tống” và “Mộ cụ Nghè Tống”.

Về cấu trúc của nhà thờ gồm 3 gian chất liệu làm bằng gỗ, có chiều dài 9,2m, rộng 4,6m. Ở gian chính giữa có một bệ để thờ thủy tổ dòng họTống.  Cạnh bệ thờ hàng quan võ là thờ cụ Tống Duy Tân. Trong nhà thờ còn lưu giữ được 2 tấm bia đá có chiều cao 0,8m,  rộng 0,4m, nội dung văn bia nói về lai lịch dòng họ Tống và công đức đóng tiền xây nhà thờ họ. Trong nhà thờ hiện còn lưu giữ được 4 bức đại tự cổ và 1 cửa vòng trạm khắc tinh sảo

Lăng Mộ Tống Duy Tân:  Sau khi Tống Duy Tân bị Pháp chém đầu, thi hài của ông được con cháu trong dòng họ, học trò, sĩ phu yêu nước cất dấu ở phủ Cốc rồi đưa về chôn ở làng Phong Mục sau đó được đưa về quê. Hiện nay phần mộ của ông được đặt trong khuôn viên trường PTTH Tống Duy Tân.

Mộ được xây bằng chất liệu gạch hình vuông mỗi chiều là 5m, xây theo kiểu giật cấp, có 5 cấp. Từ nền tới đỉnh cao 2,5m, trước mộ có một tấm bia đá ghi tên, tuổi, năm mất của ông. 

Di tích đền thờ và lăng mộ Tống Duy Tân có ý nghĩa như một bảo tàng sống ghi nhận thân thế cuộc đời và sự nghiệp của nhà chí sĩ yêu nước anh hùng, một danh nhân của xứ thanh và của cả dân tộc đồng thời cũng là nơi để giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau này. 

Cụ Nghè Tống Duy Tân và khởi nghĩa Hùng Lĩnh luôn sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam; Đảng, Nhà nước và nhân dân ta rất trân trọng sự nghiệp của Tống Duy Tân và khởi Nghĩa Hùng Lĩnh trong phong trào Cần vương chống Pháp. Tên ông đã được lấy đặt tên cho các đường phố, trường học ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa và nhiều nơi khác. 
CHÙA LINH GIANG, BẾN NGỰ - XÃ VĨNH TIẾN

1. Chùa Linh Giang:

Chùa Linh Giang thuộc làng Phú Lĩnh xã Vĩnh Tiến huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, cách thành nhà Hồ khoảng 1,5km về phía Tây. Chùa được xây dựng bên bờ sông Mã lưng tựa vào núi Lệ Sơn. Theo cuốn chùa xứ Thanh tập 2 trang 123 viết: “Nơi đây phong cảnh hữu tình, sản vật phong phú, đất đai màu mỡ. Có lẽ xưa kia cho rằng đây là nơi hội tụ, hun đúc khí thiêng. Dòng Lỗi Giang (tức sông Mã) gắn với nhiều huyền tích, huyền thoại trong lịch sử, nên chùa mới đặt tên là Linh Giang (chùa của dòng sông Mã linh thiêng).... Ngôi chùa được trùng tu lại vào thời Nguyễn. 

Theo lời kể của các bậc cao niên trong làng thì: Chùa Linh Giang được xây dựng trên diện tích đất rộng gồm một góc sườn đồi và cánh bãi phù sa phía trước chùa. Trước Cách mạng tháng 8 năm 1945, chùa Linh Giang vẫn còn cổng Tam quan, kiến trúc khá đồ sộ gồm 4 dãy nhà. Dãy thứ nhất thờ tam Bảo Phật, dãy thứ hai là nhà thờ Tổ, dãy thứ ba là phủ Mẫu, tòa tháp cổ nằm phía trước sân chùa. Hiện nay, còn giữ được khá nguyên vẹn 3 gian nhà thờ Tổ được làm bằng chất liệu đá xanh vững chắc với diện tích 33,75 m2, chiều dài 7,5 m chiều rộng 4,5 m, gian bên trái từ cột đến cột 2,20 m, gian giữa 2,30 m, gian bên phải 2,13 m. Hệ thống cột đều có chân tảng hình vuông vừa khít với chu vi cột, hệ thống cột đá chính (cột cái) cao 2,15m rộng 23x23 cm, phía trên cột có bát đấu bằng đá đỡ kẻ bẩy và rui. Cột hiên hình vuông có chiều cao 1,50m, chiều rộng 20cm hệ thống cột hiên đều được chân tảng phía dưới đỡ. Toàn bộ hệ thống khung nhà đều bằng đá, ngưỡng và bạo cửa được các nghệ nhân tạo tác khá công phu, tỷ mỉ từ đá liền khối có đường sâu vừa đủ để lắp cửa vào. Phần mái, hoành, tải, rui, mè đều được làm bằng gỗ lim chạy suốt 3 gian, hệ thống xà dọc trên các quá giang, các vì kèo được trang trí hoa văn cách điệu tứ quí (tùng, cúc, trúc, mai). Hiện nay, trong chùa còn giữ được nhiều hiện vật cổ có giá trị như: Một chuông bằng đá và 4 pho tượng phật bằng gỗ.

Trong những năm 2005- 2006, được sự quan tâm của chính quyền địa phương và du khách gần xa, chùa Linh Giang được tôn tạo lại các hạng mục: Nhà thờ Phật 3 gian với chất liệu bằng xi măng cốt thép, hậu cung cuốn vòm và ba gian nhà ngoài gọi là nhà giảng đường.

Với kiến trúc độc đáo bằng đá của ngôi chùa cổ, phong cảnh thơ mộng, hữu tình bên bờ Lỗi Giang xưa; chùa Linh Giang là điểm đến hấp dẫn trong quần thể di tích vệ tinh của Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ.

2. Bến Ngự:

Tương truyền, khi xây thành Tây Đô, nhà Hồ đã cho làm một con đường gọi là đường Hồng Ngự lát bằng đá xanh và gạch đỏ vỉa từ cổng thành phía Tây tới Bến Ngự để thuận lợi cho Vua và các quan lại khi đi tuần du, duyệt binh trên sông. Năm 1401, sau khi lên ngôi, Hồ Hán Thương rất chú trọng đến lực lượng thủy quân. Ông cho đóng thuyền chiến và thuyền chuyên chở quân lương. Theo Đại Việt sử ký toàn thư chép “Hán Thương đóng thuyền đinh nhỏ để đánh Chiêm Thành…Hán Thương làm thuyền đinh sắt đề phòng giặc phương Bắc, có hiệu là Trung tàu tải lương, Cổ lâu thuyền tải lương, chỉ mượn tiếng là chở lương mà thôi, nhưng trên có đường sàn đi thông được để tiện việc chiến đấu, dưới thì 2 người chèo một mái chèo”. 

Năm 2009, khi tiến hành kè đê sông Mã, người dân làng Phú Lĩnh vẫn còn thấy dấu vết của đường lát đá, gạch đất nung thời Hồ khá nguyên vẹn. Hiện nay, một số viên gạch đã được Trung tâm bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ lưu giữ và trưng bày tại nhà trưng bày hiện vật Thành Nhà Hồ.
 Bến Ngự không những là nơi tuần du thưởng ngoạn và duyệt quân của Vua, quan, hoàng thân quốc thích của vương triều Hồ mà còn là một điểm tập kết nguyên vật liệu, lương thực để phục vụ việc xây thành Tây Đô.

NHÀ CỔ TÂY GIAI – XÃ VĨNH TIẾN

Nhà cổ Tây Giai ở làng Tây Giai xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa, cách cổng phía Tây của Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ trên 200m do ông Phạm Ngọc Tùng hiện đang sở hữu và quản lý. Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1810, là một trong những kiến trúc nhà ở cổ dân gian truyền thống đẹp nhất ở xứ Thanh. Ngôi nhà này do một vị quan bát phẩm dưới triều Nguyễn xây dựng. Ông là trưởng tộc dòng họ Phạm ở làng Tây Giai, tính đến đời ông Phạm Ngọc Tùng là đời thứ 7. 

Năm 1999 ngôi nhà cổ được đoàn chuyên gia Nhật Bản và cán bộ cục Bảo tồn di sản văn hoá chọn để trùng tu. Thời gian bắt đầu trùng tu năm 2002 và hoàn thành vào năm 2003. Hiện nay chủ nhân của ngôi nhà là ông Phạm Ngọc Tùng vẫn sống và sinh hoạt trong ngôi nhà.

Ngôi nhà cổ có 7 gian gồm 3 gian nhà ngoài, hai bên là buồng, mỗi buồng 2 gian chiều dài của ngôi nhà là 20m, chiều rộng là 8,2m, nhà làm theo kiểu chồng rường, kẻ chuyền. Kiến trúc ngôi nhà có nhiều hình chạm khắc cầu kỳ (long, ly, quy, phượng; tùng, trúc, cúc, mai và các bức hoành phi, câu đối). Những tác phẩm chạm khắc này đến nay vẫn còn như nguyên trạng. Vật liệu chủ yếu làm nhà là bằng gỗ; mát mẻ về mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian từ thế kỷ 17 đã tìm thấy dấu tích nhà từ đường trong các kiến trúc của người Việt ở nông thôn. Gỗ là vật liệu chính trong các nhà từ đường; những cây cột gỗ chống đỡ bộ mái ngói đất nung, chân cột đặt trên đế tảng bằng đá; toàn bộ khung nhà được liên kết với nhau bằng mộng, xà, kèo... khi cần có thể tháo dỡ phần khung ra sau đó phục dựng như cũ. 
Do thăng trầm của thời gian, ngôi nhà đã bị xuống cấp nhưng gia đình không vội tháo dỡ, thay mới mà dùng biện pháp chống đỡ tạm, giữ lại đúng nguyên trạng của khung nhà, cột kèo... theo chủ nhân ngôi nhà “Trùng tu nhà cổ không những đòi hỏi phải có kiến thức về kiến trúc mà còn phải hiểu từng chi tiết chạm khắc trong tổng thể kiến trúc ngôi nhà cổ thể hiện ý tưởng của tổ tiên. Vì vậy, chỉ các cơ quan chuyên về bảo tồn, phục dựng mới đảm bảo được các yếu tố quan trọng đó”. Sau khi khảo sát thực địa, các chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản đã thống nhất chọn ngôi nhà cổ của ông Phạm Ngọc Tùng, là ngôi nhà tiêu biểu nhất để trùng tu. Thời gian bắt đầu từ tháng 9-2002 đến tháng 3-2003, ngôi nhà đã được chuyên gia của Trường đại học Nữ Chiêu Hòa (Nhật Bản) thực hiện trùng tu, tôn tạo, phục hồi đúng nguyên bản. Ngôi nhà cổ Tây Giai đã được UNESCO công nhận là ngôi nhà cổ dân gian truyền thống Việt Nam.

ĐỀN TAM TỔNG – XÃ VĨNH TIẾN


Đền Tam Tổng cách Thành Nhà Hồ khoảng gần 1 km về phía Nam, thuộc địa phận thôn Phố Mới, xã Vĩnh Tiến, nằm ngay bên trục đường Hoa Nhai (đường Hoàng gia) từ cửa Nam Thành Nhà Hồ đến Đàn tế Nam Giao. Khi mới được xây dựng, đền có tên gọi là đền Phương Nhai, tức là đền nằm trên đất Phương Nhai (nay là làng Phương Giai xã Vĩnh Tiến); đền thờ Thượng tướng quân Trần Khát Chân. 

Theo Đại Việt sử ký toàn thư; Đại Nam nhất thống chí; Việt Nam sử lược, đều ghi “Trần Khát Chân người Hà Lãng (Hà Lương), huyện Vĩnh Lộc, làm tướng dưới triều Trần được phong đến chức Thượng  tướng quân”.

 Nhà Trần sau ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông, vua quan bắt đầu sống sa đọa. Trong nước giặc loạn nổi khắp nơi, phía Bắc giặc Minh dòm ngó, phía Nam quân Chiêm Thành nhiều lần xâm chiếm Đại Việt. 

Năm Quang Thái Thứ hai (1389), vua Chiêm Thành là Chế Bồng Nga lại đem quân xâm lược Đại Việt. Hồ Quý Ly đem quân đi cự chiến xong thua trận phải rút về Đông Đô. Vốn là một dũng tướng trung quân ái quốc, Trần Khát Chân cúi đầu xin Thượng Hoàng Nghệ Tông đem quân ra chặn giặc. Người nói rằng “Nếu không đuổi được giặc xâm lăng thì không có ngày về”. Tháng Giêng năm Canh Ngọ (1390), Đô tướng Trần Khát Chân đại thắng quân Chiêm Thành ở Hải Triều, giết được vua Chiêm Thành là Chế Bồng Nga. Sau chiến thắng này, Trần Khát Chân được vua phong thưởng chức Thượng tướng quân, khi ấy ông mới 20 tuổi.

Trần triều tiếp tục suy thoái, quyền lực tập trung vào tay Hồ Quý Ly. Năm Quang Thái thứ 10 (1397), Hồ Quý Ly cho xây dựng Thành, dời đô về Vĩnh Ninh Thanh Hóa, thực hiện hàng loạt cải cách xã hội, ép vua Thuận Tông nhường ngôi cho Thái tử Trần An sau đó ép vua phải chết. Trần Thiếu Đế lên làm vua mới 3 tuổi, mọi quyền lực cai trị đất nước rơi vào tay Hồ Quý Ly. Trước tình hình đó các vương tôn, quý tộc nhà Trần rất bức bách muốn trả thù lật đổ Hồ Quý Ly.

Mùa hạ năm 1399, nhân lễ Minh Thệ ở Đốn Sơn (núi Đún), các quan tướng trung thành với triều Trần do Thượng tướng Trần Khát Chân cầm đầu âm mưu giết Hồ Quý Ly, song sự việc bại lộ không thành. Hồ Quý Ly ra lệnh bắt và hành quyết các tướng: Trần Khát Chân, Trần Hãng, Phạm Ngưu Tất, Trần Nhật Đôn, Phạm Ông Thiện, Phạm Khả Vĩnh cùng gần 370 người tại chân núi Đún. Đó cũng là hội thề đẫm máu nhất trong lịch sử phong kiến lúc bấy giờ.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư chép “Trần Khát Chân khi sắp bị hành hình lên núi Đún gào thét ba tiếng, chết ba ngày sắc mặt vẫn tươi như sống, ruồi nhặng không dám bâu…”.

Có nhiều truyền thuyết về Trần Khát Chân được lưu truyền trong nhân gian được nhiều người nhắc tới: Tương truyền lúc Trần Khát Chân bị hành quyết, trời bỗng nhiên tối mịt. Trần Khát Chân bị chém đầu, đầu rơi xuống đất, Trần Khát Chân nhặt lắp đầu vào và lên ngựa phóng như bay theo đường (Hoa Nhai) lên cổng Nam thành An Tôn. Khi Trần Khát Chân đến khu vực Cồn Xấm thì gặp một bà lão ngồi bán nước chè xanh ở bên đường, Khát Chân nói: “ Bà có thấy ai chặt đầu rồi lắp đầu vào lên ngựa chạy được không?”. Bà lão trả lời: “Tôi nay đã 84 tuổi rồi chỉ thấy có ông là thánh mới lắp đầu mà còn chạy được”. Bà lão vừa dứt lời thì cả thân và đầu Trần Khát Chân rơi xuống đất (thuộc khu vực cồn Xấm). Con ngựa của Trần Khát Chân cưỡi và có một con ngựa chạy theo, cả hai con ngựa lồng lên rẽ sang trái, qua cánh đồng làng Thổ Sơn (Thổ Phụ) xuống Bến Quân (bến dành cho quân lính) cả hai con ngựa lao ra giữa dòng sông Mã, nơi hai con ngựa chết nổi lên một bãi rộng dân làng gọi là Gò Ngựa. Sau này các kỳ hội đảo có tổ chức thi bơi thuyền đều phải bơi quanh Gò Ngựa ba vòng. Nơi Trần Khát Chân bị chém đầu, dân lập đền thờ gọi là đền Đún (Nghè Đún); chỗ thân mình và đầu Trần Khát Chân rơi, dân cũng lập đền thờ gọi là đền Phương Nhai (sau này gọi là đền Tam Tổng). Cả hai đền này đều thờ Thượng tướng Trần Khát Chân.

Theo truyền lại, thì lúc đầu đền chỉ có làng Phương Nhai thờ, đến giữa thế kỷ XIX, lúc bấy giờ, tổ chức hành chính dưới huyện là tổng, nên ngày kỵ của Ngài (24 tháng 4 âm lịch), các làng thuộc tổng Cao Mật đều đến đền Phương Nhai cúng bái, tế lễ, xin được thờ Ngài. 
Các cụ cao niên kể rằng: Có một năm cả tỉnh Thanh Hóa hạn nặng, trời nắng gay gắt kéo dài, Tổng đốc Thanh Hóa làm lễ cho rước các thành hoàng về hội đảo ở Thanh Hóa. Đến giờ vào tế, kiệu của Đức Thánh Lưỡng (Trần Khát Chân) mới xuống. Tổng đốc Thanh Hóa nói: “Chú Lưỡng tại sao bây giờ chú mới xuống. Nếu tôi bước ba bước mà không mưa thì tôi gông cổ chú lại”. Tổng đốc bước ba bước trời đổ mưa liền. Kiệu Đức Thánh Lưỡng quay luôn trở về và mưa từ Thanh Hóa mưa theo kiệu Ngài về đến Phương Nhai, mưa ra khắp tổng Cao Mật. Thấy đền linh, thần thiêng tổng Bỉnh Bút, rồi tổng Nam Cai (Hồ Nam) cũng xin được thờ. Sau đó từ một ngôi đền nhỏ của làng, cả ba tổng Cao Mật, Bỉnh Bút, Nam Cai đã đóng góp nguyên vật liệu xây dựng ngôi đền khang trang  và cũng từ đó nhân dân gọi là đền Tam Tổng (Tam tổng = 3 tổng). Những viên gạch vồ xây dựng đền đều có hàng chữ ghi rõ của các tổng đóng góp.

Theo các cụ cao tuổi kể lại, xưa kia, đền Tam Tổng có kiến trúc kiểu chữ công gồm: nhà tiền đường 3 gian 2 dĩ rộng rãi, 2 giải vũ và hậu cung 3 gian. Hậu cung là nơi đặt long ngai bài vị của Ngài, có hai hàng chấp kích với những đại đao, long đao, bố chùy, bát xà mâu. Kiệu và đôi ngựa gỗ để ngoài tiền đường. Đền còn có chiếc trống cù mặt to bằng cái nong được để cố định ở tiền đường. Cổng đền được thiết kế gồm một gian có hai vì kèo, mái lợp ngói, hai bên có cửa tò vò. Sân đền rộng rãi được lát bằng đá, trong khuôn viên của đền có nhiều cây cối. Đền hướng ra đường cái quan, trước cổng có bia đá khắc hai chữ Hạ Mã (xuống ngựa), Quan sang chức trọng phải hạ võng, xuống ngựa mới được đi qua cửa đền. Trải qua thời gian cùng với những biến cố lịch sử, đền Tam Tổng xưa chỉ còn lại gian nhà hậu cung như ngày nay, cây cối cổ thụ trong khuôn viên cũng không còn nữa.


Năm 2003, nhân dân làng Phương Giai xã Vĩnh Tiến đã chuyển ngôi đình làng Phương Giai lên làm nhà tiền đường của đền Tam Tổng và xây dựng một số hạng mục như nhà giải vũ, nhà khách, làm cổng, lát sân. Hiện nay, đền gồm có các hạng mục: 3 gian hậu cung, hai giải vũ, 3 gian tiền đường và nhà khách.

Là Di tích vệ tinh của Thành Nhà Hồ, đền Tam Tổng là điểm đến để du khách hiểu thêm về nhân vật lịch sử nổi tiếng triều Trần: Thượng tướng  quân Trần Khát Chân. Sự nghiệp và tên tuổi của ông gắn liền với chiến thắng quân xâm lược Chiêm Thành (1390) đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân đất Việt.
ĐỀN THỜ TRẦN KHÁT CHÂN – XÃ VĨNH THÀNH

Trong giai đoạn cuối của triều Trần, Hào khí Đông A, ba lần đánh bại quân Nguyên Mông đã suy yếu, đất nước rối loạn, nhân dân cực khổ muôn phần. Phía Bắc, giặc Minh nhòm ngó;  phía Nam, giặc Chiêm Thành quấy nhiểu đem quân nhiều lần tiến đánh Đại Vệt. Lúc Bấy giờ, Trần Khát Chân nổi lên là một vị tướng tài ba đánh đuổi giặc ngoại xâm cứu dân tộc khỏi họa xâm lăng, bảo vệ bình yên cho đất nước. 

Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Nam nhất thống chí, Việt Nam sử lược, đều ghi: “Trần Khát Chân người làng Hà Lãng, huyện Vĩnh Ninh, ba đời làm thượng tướng quân”. Ông là dòng dõi của danh tướng Trần Bình Trọng với câu nói bất hủ “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”. Theo Cổ Mai Bi Ký, Trần Khát Chân sinh năm 1370, cha là ông Trần Hữu Nhân, mẹ là bà Đặng Thị Ngọc Thục người làng Nột Dương xã Kim Động, phủ Kiến Xương, trấn Sơn Nam đã dời nhà đến Hà Lãng.

Theo sách Danh nhân Thanh Hóa của Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hóa – NXB Thanh Hóa năm 2005, Trần Khát Trân sinh năm Bính Tuất (1366), mẹ là Nguyễn Thị Điểm quê ở huyện Đông Sơn Thanh Hóa.

Sinh ra và lớn lên trong cảnh đất nước có loạn lạc, Trần Khát Chân chăm lo rèn văn luyện võ, hăng hái ra nhập quân đội và sớm nổi tiếng là người giỏi võ, lắm cơ mưu. Tháng 10 năm 1389, Chế Bồng Nga đem quân đánh Đại Việt, Hồ Quí Ly được Vua Trần Nghệ Tông cử đi dẹp giặc nhưng bị đại bại. 

Trước thất bại của quân nhà Trần dưới sự chỉ huy của Hồ Quý Ly, Tháng 12 năm 1389, Trần Khát Chân đã tâu với Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông xin được lĩnh mệnh dẹp giặc cứu nước. Ngày 23 tháng giêng năm 1390, Đô tướng Trần Khát Chân đại thắng quân Chiêm Thành ở Hải Triều, giết được vua Chế Bồng Nga. Khi nghe báo tin thắng trận Trần Nghệ Tông mừng lắm phong cho ông là Thượng tướng quân.

 Năm 1397, Hồ Quý Ly sai Thượng tướng quân Trần Khát Chân dẫn quân bảo vệ, hỗ trợ việc xây thành An Tôn. Ông cho đóng quân ở chân Đốn Sơn (núi Đún). Lúc này, trong Triều, quyền hành của Hồ Quý Ly quá lớn, lấn át vua và thượng hoàng khiến các tướng bất mãn nên đã bày mưu ám sát Hồ Quý Ly. Đại Việt sử ký toàn thư chép “ Bọn Khát Chân có ý giết Quí Ly, Quí Ly ngồi trên lầu nhà của Khát Chân để dự  lễ Minh Thệ,  y như lệ thiên tử ngự đến miếu đền, chùa. Cháu Phạm Khả Vĩnh là phạm Tổ Thu và thích khách là Phạm Ngưu Tất cầm gươm định lên, Khát Chân chừng mắt ngăn lại….”. Sự việc không thành, Trần Khát Chân cùng các tướng tâm phúc bị bắt và bị hành quyết với tổng số là 370 người tại núi Đún vào ngày 24 tháng 4 âm lịch năm 1399. Tương truyền rằng Khát Chân khi sắp bị hành hình lên núi Đún gào thét 3 tiếng, chết qua 3 ngày sắc mặt vẫn tươi như  khi sống, ruồi nhặng không dám bâu. Ngưỡng mộ tài đức của ông nhân dân đã an táng và lập đền thờ tại chân Đốn Sơn.
Đền thờ Trần Khát Chân cách thành nhà Hồ khoảng 3km về phía Nam. Theo các cụ truyền lại đền được xây dựng từ cuối thế kỷ XV bao gồm Nghinh môn, Tiền đường, Trung đường và Hậu cung, ngoài ra còn các công trình phụ khác như lầu Ngư dội, nhà sắm lễ…

Nghinh môn được xây dựng với hệ thống 4 cột lồng đèn, 2 cột chính và 2 cột phụ ngăn cách bởi bức tường đắp hình 2 ông hổ, chất liệu bằng bê tông. Qua cổng là sân đền lát gạch bát tràng rộng khảng 150m2 khuôn viên cây xanh rợp bóng mát; ở đây có cây quéo ước khoảng 400 năm tuổi. Bước lên 7 bậc đá phía trên có bức Đại tự bằng chữ Hán ghi “Thiên cổ như sơn” đó là nhà tiền đường gồm 3 gian 2 dĩ tường hồi bít đốc, kiến trúc gỗ kiểu chồng giường kẻ chuyền, đáng chú ý nhất là 2 kẻ trước trạm nổi đầu rồng có bờm miệng mím; hai vì kèo được nối với nhau bằng hệ thống xà dọc, xà đại, xà hạ, xà thượng tạo thành bộ khung vững chắc chống đỡ toàn bộ lực đè nặng của phần mái, bờ nóc có đắp lưỡng long chầu nguyệt. Phía trong gian giữa nhà tiền đường là ban thờ Hội đồng các quan triều Trần.

Trung đường tiếp nối với tiền đường bời hai dải vũ được kiến trúc 3 gian 2 dĩ, xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XV. Phần mái được lợp bằng ngói, trên bờ nóc đắp 2 chim phượng ở giữa là một nậm rượu. Với kỷ thuật tinh xảo kiến trúc điêu luyện “chồng rường, kẻ truyền” những người thợ làm nên ngôi trung đường đã sử lý các mộng chốt rất chính xác, chuẩn mực từ hệ thống cột, xà ngang, câu đầu, bát đấu…tới các mảng trang trí trên vì kèo cũng được chạm khắc hình rồng, hổ phù, cá chép và các loại hoa lá của thiên nhiên. Phía ngoài của gian giữa có bức cửa võng chạm lưỡng long chầu nguyệt và cành tùng cách điệu. 

Hậu cung là nơi thờ Thượng tướng quân Trần Khát Chân có chiều rộng khoảng 12m2  xây dựng theo kiểu cuốn vòm bằng bê tông cốt thép; trước cửa hậu cung là hệ thống 4 cột bằng đá xanh, xà ngang đá làm nhiệm vụ chống đỡ hậu cung tạo thành cửa đi vào bên trong hậu cung là mộ của ngài, tượng Trần Khát Chân được đặt ngồi trong long khám mặc áo, đội mũ cánh chuồn, nhân dân thường gọi nơi đây là: “Thượng sàng hạ mộ”.

Trong đền còn lưu giữ được nhiều hiện vật có giá trị như kiệu long đình, kiệu bát cống, ngựa bạch, kiếm, bộ bát biểu, hệ thống các bức đại tự, câu đối, hoành phi, đồ thờ…đặc biệt còn lại rất nhiều sắc phong của các đời vua triều Nguyễn ca ngợi công đức của ông đóng góp cho lịch sử dân tộc. Xin giới thiệu đôi câu đối hay ca ngợi Trần Khát Chân được treo tại đền thờ:

Gian hùng phách hổ hoa lâu kiếm.

Chính khí linh truyền thạch lộ cung.

Tạm dịch: Lầu hoa gươm biếc, gian hùng bay phách lạc.

Đường đá cung reo, chính khí còn truyền mãi tiếng thơm.

 Hàng năm, lễ hội đền Trần Khát Chân diễn ra vào ngày 24 tháng 4 âm lịch là ngày mất của ông. Khi tổ chức lễ hội, nhân dân đã tái hiện lại cảnh Trần Khát Chân chém đầu vua Chế Bồng Nga trên sông Hải Triều thông qua làn điệu múa hát Chèo cạn và các nghi thức, nghi lễ khác trang trọng, uy nghiêm tôn kính một người anh hùng của dân tộc mà tên tuổi của ông gắn liền với chiến thắng quân xâm lược Chiêm Thành (1390) để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân đất Việt. đã được triều đình và nhân dân phong là Đức thánh lưỡng.
CHÙA HOA LONG, ĐỀN TRẦN KHÁT CHÂN – XÃ VĨNH THỊNH 
Chùa Hoa Long và đền Trần Khát Chân thuộc địa phận thôn Trung, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Được xây dựng trên một khu đất bằng phẳng với địa thế được 5 dãy núi là: Mông Cù, Hùng Lĩnh, Cô Sơn, Kim Sơn và Kim Âu bao quanh tạo thế tựa vững chắc. Đây là quần thể lịch sử văn hoá và kiến trúc nghệ thuật độc đáo được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia.

1. Chùa Hoa Long: Tên chữ là Hoa Long Tự hay còn được gọi là chùa Bản Thuỷ. Chùa được xây dựng từ thời Trần. Khi khởi dựng, chùa quay mặt hướng Bắc, nằm bên cạnh hồ sen, bố cục theo hình chữ nhị (=) gồm hai toà nhà Tiền đường và Hậu cung liên kết với nhau tạo thành một khối thống nhất. Bên trái phía trước chùa là một dãy nhà ngang dùng làm nơi cho sư trụ trì và khách thập phương nghỉ chân. Hiện nay, chùa Hoa Long còn lưu giữ được đôi câu đối ghi lại sự kiện khởi dựng chùa thuở trước:

“Bắc khởi Hoa Long tam Phật tự

Hương lưu Bản Thủy tứ thôn dân”
Nghĩa là:

“Phía Bắc khởi tạo chùa Hoa Long thờ Tam Bảo Phật
Hương thơm lưu ở đất Bản Thủy bốn thôn đều thờ”.

Chùa Hoa Long đã được trùng tu nhiều lần. Dòng chữ chạm nổi ở trụ gian giữa nhà tiền đường cho biết thời gian tôn tạo chùa  vào năm Nhâm Tuất đời vua Lê Hy Tông:  “Hoàng Thượng Chính Hoà tam niên, Nhâm tuất tạo Thử thiên cổ tích danh lam Hoa Long tự”. Nghĩa là: “Năm Chính Hoà thứ 3 (1683) đời vua Lê Hy Tông, tức năm Nhâm Tuất tạo lập kiến trúc chùa Hoa Long thuở xưa”.

Dòng chữ trên thượng lương nhà tiền đường cũng cho biết thời gian di chuyển chùa đến địa điểm trên khu đất ngày nay là năm Thành Thái thứ 4 (1892).

Hiện nay nhà Tiền đường gồm 3 gian 4 mái uốn cong, lợp ngói mũi hài, có kích thước: dài 9,3m; rộng 6,3m; kiến trúc gỗ gồm 4 cột cái, 2 cột quân ở hai vì kèo giữa. Ở hai trụ chính gian giữa chạm hình 2 tiên nữ có cánh như đang bay lên. Giữa hai trụ là bức chạm vân hóa long chầu mặt nguyệt; hình ảnh long, ly, quy, phượng và còn rất nhiều mảng hoa văn đẹp khác trong chùa, đáng chú ý là bức cửa võng được chạm khắc chủ đạo trong nhà Tiền đường làm nền cho phật điện với lối chạm bong đôi rồng được uốn thành 3 khúc đầu ngẩng lên chầu đỡ viên ngọc quí, những tia sáng tỏa ra xung quanh. Hai bên tả và hữu của nhà tiền đường còn có các bức chạm khắc độc đáo khắc nổi 5 chữ Hán “Xuân thời lạc Cảnh Thịnh” nghĩa là “Mùa xuân cảnh vui đẹp” cũng có thể người xưa muốn ghi khắc niên hiệu tạo nên tác phẩm nghệ thuật “Vui mùa xuân năm Cảnh Thịnh” từ năm (1793- 1802).

Phần hậu cung  gồm 3 gian nhà xây cuốn vòm với chiều dài 6m, rộng 4,3m. Hậu cung thông với tiền đường bằng 3 cửa, phía trong xây bệ thờ Tam Bảo Phật bằng đá gọi là “Bệ tam thế” đặt 3 pho tượng  quá khứ, hiện tại, vị lai được chạm bằng gỗ giống nhau, tóc xoắn ốc, mặt trái xoan, tai phật chảy, mũi dọc dừa, mắt hơi nhìn xuống, miệng hé nở nụ cười. 

Chân bệ Tam thế được trang trí hoa văn hình sóng nước, phía trên là 2 hàng cúc dây mềm mại uốn lượn nhịp nhàng.

Thân bệ  được trang trí theo kiểu bổ ô dọc, kích thước không đều nhau mặt trước là 7 ô, ô chính giữ chạm một bình hoa đang tỏa ngát hương thơm, 6 ô còn lại chạm hình 6 cô tiên nữ trong điệu múa dâng hoa. Phần trên của thân bệ chạm những cánh sen nổi gồm 4 lớp tạo thành một bông sen lớn rất độc đáo. Có thể nói những bức chạm khắc trên đá và trên gỗ ở chùa Hoa Long khẳng định tính độc đáo của di tích được kết tinh từ một bộ óc sáng tạo, khiếu thẩm mỹ tinh tế và những đôi bàn tay tài hoa của cha ông chúng ta thuở trước. Nhân dân trong vùng lưu truyền sự linh ứng của ngôi chùa khi đến đây cầu tự.

2. Đền Trần Khát Chân: Được xây dựng ở phía Đông Bắc của chùa Hoa Long là nơi thờ nhân vật lịch sử Trần Khát Chân một vị tướng văn võ toàn tài ở cuối thế kỷ XIV có công giết vua Chiêm Thành là Chế Bồng Nga trừ hậu họa cho Đại Việt, bảo vệ vương triều nhà Trần. Cái chết của ông được nhân dân thương cảm thờ phụng. Ông được tôn là Thánh Lưỡng được thờ ở nhiều nơi. Đây là ngôi đền có giá trị rất đặc biệt về kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc trang trí, một di sản hiếm gặp trong kho tàng kiến trúc dân gian truyền thống của người Việt.

Theo sử liệu cho biết, Trần Khát Chân là người Hà Lãng huyện Vĩnh Ninh (làng Hà Lương xã Vĩnh Thành ngày nay). Năm 1390, do lập công vang dội được Triều đình ban thưởng  chức Thượng tướng quân, quản lĩnh vệ quân long tiệp, ban tước vũ tiết quan nội hầu. Năm 1397, Trần Khát Chân được giao việc dẫn quân vừa hỗ trợ, bảo vệ và đốc thúc xây thành Tây Đô với chức Lưỡng vệ kim ngô, Long hổ điện tiền Thượng tướng quân, hành doanh ở Đốn Sơn. Lúc này trong vương triều Trần quyền hành của Hồ Quý Ly quá lớn, khiến cho các đại thần nhà Trần bất mãn. Ngày 4/4/1399, vua Trần ban chiếu làm lễ Minh Thệ ở Đốn Sơn, các tướng lĩnh nhà Trần chủ mưu bàn kế giết Hồ Quý Ly nhưng không thành, Trần Khát Chân và hơn 370 người đã bị giết trong lễ Minh Thệ cuối cùng của lịch sử phong kiến Việt Nam. 
Đền thờ Trần Khát Chân được xây dựng từ khá sớm với cấu trúc gồm: Tiền đường, trung đường và hậu cung; diện tích xây dựng gồm 240m2 nhà, 260m2 sân, 500m2 vườn cây cảnh và sân ngoài. Đền thờ Trần Khát Chân là công trình kiến trúc nghệ thuật gỗ thời Lê (thế kỷ XVII-XVIII), tại tiền đường còn ghi niên đại tu sửa đền vào năm 1820 niên hiệu Minh Mạng.
Nhà Tiền đường gồm 5 gian 2 chái có chiều dài 15,5m, chiều rộng 8,32m, diện tích xây dựng 129m2, nhìn theo hàng dọc có 6 hàng cột gồm 4 cột cái, 2 cột quân, có 4 vì nóc chạm mặt hổ phù; ở hai vì kèo 3 và 4 thể hiện rõ nét nhất về nghệ thuật điêu khắc gỗ đó là: Kết cấu trước sau chồng rường trên, các vì kèo ở đây không có trụ mà bằng ván lá dày (một khối ván tam giác), chạm mặt hổ phù, bên dưới khối tam giác chạm hổ phù là bức xuân hoa có khung bảng, đố, ván ở trước, còn phía sau là bức xuân hoa hoành phi viết chữ đại tự:

Bên hữu: Quan tại phụ

Bên tả: Miếu hữu nguyên

Thượng lương có ghi dòng chữ: “Hoàng triều Minh Mệnh nguyên niên Canh Thìn khởi tạo, Thành Thái  nhị niên Canh Dần trùng tu, Bảo Đại ngũ niên Canh Ngọ tuế, thập nhị nguyệt, sơ cửu nhật Nhâm Ngọ đại tu thụ trụ thượng lương đại cát”.

Công trình nhà tiền đường đã được trùng tu nhiều lần: Lần khởi tạo Minh Mạng nguyên niên Canh Thìn tức năm 1820, đến trùng tu Thành Thái nhị niên Canh Dần tức năm 1890 và đến năm 2011, sở VHTT&DL Thanh Hóa làm chủ đầu tư tiến hành trùng tu. Chạm trổ trong đền chủ yếu là tứ linh chen tứ quý, đường nét chạm trổ tinh xảo, kỹ thuật chạm thủng, chạm bong.

Trung đường, cùng hướng với tiền đường, giữa tiền đường và trung đường có một sân hẹp (rộng 0,64m) như rãnh nước, ngôi nhà trung đường có diện tích 70m2 có kết cấu mái tương tự như tiền đường. Đặc biệt ở gian 3 (gian giữa) phía sau là nơi tiếp giáp với nhà chính tẩm.

Nhà chính tẩm được xây dựng theo kiểu chữ đinh với chiều dài 6,05m; rộng gần 5m, diện tích 30m2, nhà gắn liền với trung đường gồm 3 gian 4 vì, cấu trúc 4 vì khác nhau. Trong chính tẩm có 1 thánh vị thời Lê về Trần Khát Chân trên thánh vị có mũ, hài, đai, đôi kiếm thờ, áo, trông thật uy nghi. Có 2 thánh vị được phối thờ là Thành hoàng bản thổ và trung đẳng thần đặt trên long ngai cổ. Hiện vật cổ trong đền bao gồm các lư hương bằng đồng, bằng đá, bằng gốm thời Lê với đường nét chạm trổ chi tiết, nét chạm trên đồng mà tinh như chạm bạc. Hệ thống các con vật thờ: Ngựa bạch, ngựa hồng, hạc, vẹt gỗ chạm trỗ, tượng gỗ, 2 tượng phỗng phục chầu bằng đá.
Ngôi trung đường và chính tẩm không ghi niên đại xây dựng, căn cứ nét đao mác trên các bức chạm thì đây là một công trình kiến trúc thời Lê Trung Hưng (cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII), các bức chạm đường nét chau chuốt, một số hoạ tiết chim, sóc và những con vật dân gian của văn hoá thời Lê Trung Hưng thế kỷ 18. Trong di tích hiện còn lưu 20 đạo sắc gốc các triều Lê, Nguyễn (Triều Lê có 8 đạo, triều Nguyễn  có 12 đạo) và các tập bản sao sắc phong bằng chữ Hán qua các triều đại. 

Đền Trần Khát Chân là một di sản kiến trúc độc đáo của người Việt. Kết cấu mái đình hình chữ công nằm ngang sớm nhất và rất hiếm gặp ở nước ta. Kiến trúc và phong cách nghệ thuật trang trí thống nhất với nhau giữa trung đường và hậu cung, đây cũng là một trong những ngôi đền mang đậm phong cách nghệ thuật thế kỷ XVIII trên đất Bắc./.
CHÙA TƯỜNG VÂN (CHÙA GIÁNG) – THỊ TRẤN VĨNH LỘC

Chùa Tường Vân là một ngôi chùa cổ tọa lạc dưới chân núi Đún (Đốn Sơn) thuộc địa phận thôn Cao Mật, Tổng Cao Mật xưa (nay chùa thuộc khu phố III Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cách Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ khoảng 2,5km về phía Nam. 

Tường Vân là tên chữ, Tường Vân theo nghĩa Hán tự là mây có ý nghĩa tốt lành. Nhân dân vẫn thường gọi tên chùa gắn với tên làng Giáng là chùa Giáng. 

Theo cuốn sách chùa Việt Nam tiêu biểu do Nhà xuất bản Tôn giáo ấn hành tại trang 117 có viết: “Vào thời nhà Trần cách đây hơn 700 năm, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn sau khi đánh tan quân Nguyên Mông xâm lược, giúp vua trị quốc, xây dựng nước Đại Việt hưng thịnh thì xảy ra một sự việc đáng tiếc về nội bộ hoàng tộc giữa hai anh em là Trần Cảnh tức Trần Thái Tông và Trần Liễu thân phụ của Trần Quốc Tuấn đã khiến cho tình cảm giữa Trần Quốc Tuấn và Trần Quốc Tảng không mấy mặn mà, Trần Quốc Tảng bỏ về ẩn cư ở Tịnh Bang, Vĩnh Lải, Hải Dương. Trước sự việc trên, một người cháu của  Trần Quốc Tuấn đã xin xuất gia vào Đốn Sơn, lập am cỏ đi tu theo thiền phái Trúc Lâm và đặt tên am cỏ là Tường Vân”.

Hơn 600 năm tồn tại, gắn bó với vùng đất từng là kinh đô nước Đại Ngu, vương triều nhà Hồ (1400- 1407), chùa Tường Vân là một trong những công trình kiến trúc quan trọng có giá trị nổi bật về ý nghĩa văn hóa cũng như lịch sử. Khi xây thành Tây Đô,  Hồ Quí Ly đã cho làm một con đường từ cửa Nam tới chùa Tường Vân, Đàn Nam giao (Đường Hoa Nhai hay đường Hoàng Gia) để các thân vương, quí tộc đến chùa lễ phật cầu phúc cho chúng sinh vì vậy chùa Tường Vân được coi là ngôi quốc tự của vương triều Hồ.

Chùa Tường Vân được xây dựng trên một vị trí khá đặc biệt, tựa lưng vào núi, hướng mặt ra sông Mã, bố cục hài hòa với cảnh quan môi trường thiên nhiên xung quanh. 

Cổng tam quan hiện nay được tôn tạo lại trên nền móng cũ theo hướng Tây Nam, có qui mô: Chiều dài 22,9m, rộng 3,8m, cổng chính rộng 4,5m bên trên đắp rồng đăng đối chầu vào. Phía trên có gác chuông và mặt trước đắp nổi 3 chữ Hán “Tường Vân Tự”.

Tiếp theo Tam quan là sân chùa được lát gạch bát đỏ và đá lan giai. Hai bên có 2 đường Pháp vân, Pháp vũ tạo thành hai lối lên xuống. Trước sân là tượng của phật bà Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nhà Tổ: Được trùng tu lại vào năm 1987; đến năm 2006, tiếp tục được trùng tu tôn tạo chất liệu hoàn toàn bằng gỗ, bao gồm 3 gian có chiều dài 12m, rộng 9,4m nhà tổ được làm theo kiến trúc tường hồi bít đốc. Kết cấu vì kèo được làm theo kiểu chồng rường kẻ bẩy, hiên nhà rộng 2,25m, toàn bộ hàng cột hiên làm bằng đá, chạm khắc hình hoa sen, hoa cúc và các loài chim. Gian giữa nhà tổ đặt tượng Tây Thiên và 2 vị Thị giả. Bên tả là ba tượng tổ kế đăng là sư Thích Đàm Uyên, Thích Đàm Uông, Thích Đàm Khoát.

Rời nhà tổ, đến với khu vực chính của chùa gồm 3 dãy nhà là: Phật điện, nhà Mẫu và nhà Tứ ân. Cả ba dãy nhà này liên kết với nhau cùng chiều, quay về hướng Nam chung một sân chùa.

Phật điện: Là ngôi tiền đường 5 gian thiết kế theo kiểu tường hồi bít đốc có hậu cung xây cuốn theo kiểu tò vò kiến trúc cuối thời Nguyễn. Tiền đường có chiều dài 9,6m, rộng 4,7m, hậu cung sâu 5,8m toàn bộ kết cấu bằng khung gỗ có 3 cửa ra vào. Gian giữa đắp 3 chữ hán “Tường Vân Tự” bên  trái đắp 4 chữ Hán  “Hiền thông diệu dụng” bên phải đắp hàng chữ “Trí tuệ viện minh” trên đỉnh nóc đắp “Lưỡng long chầu nguyệt”. 

Bệ thứ nhất: Là bộ tượng tam thế (quá khứ, hiện tại, vị lai). Tượng phật hiện tại được tạc tay đang kết ấn tam muội, để lòng bàn tay ngửa lên. Phật quá khứ bên phải, tay trái đặt lên đùi, tay phải trong tư thế giơ lên đang thuyết pháp. Phật vị lai tay ngược với pho quá khứ tạo thế cân bằng.

Bệ thứ 2: Là tượng Di Đà Tam Tôn gồm 3 pho: phật A Di Đà ngồi giữa, Đại Thế Chí bên phải, Quán Thế Âm bên trái.

Bệ thứ 3: Là tượng quan Thiên thủ Thiên nhãn, với người giúp việc là Kim Đồng, Ngọc Nữ và 2 thị tỳ đứng 2 bên.

Bệ thứ 4; Là tượng Ngọc Hoàng ngồi giữa, Đức ông và Thánh hiền ngồi 2 bên.

Bệ thứ 5: Là tượng Thích Ca sơ sinh ở giữa, Thánh Tăng và Thổ Địa ở 2 bên.

Bệ thứ 6: Là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.

Nhà mẫu: Nhà mẫu có niên đại thế kỷ XVI- XVII được trùng tu tôn tạo năm 1960, chất liệu hoàn toàn bằng gỗ gồm 4 gian và hậu cung. Nét đặc biệt của khu nhà Mẫu là bức cửa võng được chạm nổi hình rồng với thân hình uốn lượn miệng há to….Nhìn chung phần chạm khắc nhà mẫu đặc sắc có giá trị nghệ thuật. Tín ngưỡng thờ Mẫu là một sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa phản ánh tâm tư tình cảm của người Việt. Nhà Mẫu gồm có: 

Cung đệ nhất là nơi đặt tượng Tam Tòa Thánh Mẫu: Đệ nhất Mẫu Thiên ở giữa, đệ nhị Thượng Ngàn ở bên phải, đệ tam Mẫu Thoải ở bên trái.

Bệ thứ hai trong cung đặt tượng vua bà ngồi giữa hai bên có Châu Quỳnh, Châu Quế, hai nhân vật này được dân gian gọi là Quỳnh Hoa công chúa và Quế Hoa công chúa.

Cung đệ nhị  hàng thứ nhất đặt 5 vị tôn quan, hội đồng thánh cô, thánh cậu. Bên tả tiền đường nhà Mẫu có tượng Đức thánh Trần.

Tháp bảo Phật: Vào năm 2009, Tháp được trùng tu, xây dựng trên nền móng cũ của thời Lê cao 9 tầng hình lục giác bên trong thờ quá khứ thất phật, là một trong những bảo tháp được xây dựng với qui mô lớn.

Nhà Từ Ân: Nằm ở bên phải phật điện được tôn tạo lại năm 2003 là nơi thờ Địa tạng vương Bồ tát và các chân linh qui tại chùa.

Chùa Tường Vân là một di tích còn lưu giữ được nhiều hiện vật cổ như: Nghê đắp bằng đất nung, kiệu rồng, bát hương đá, bình vôi thời Lê…; Với ý nghĩa lịch sử đó chùa Tường Vân đã được Bộ VHTTDL công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia (Quyết định số: 1256/QĐ- BVHTT ngày 31/3/2009). 
NGỌC THANH ĐỘNG (HANG NÀNG) – XÃ VĨNH YÊN

Ngọc Thanh Động hay còn gọi là Hang Nàng hiện nằm trong dãy núi đá thuộc làng Yên Tôn Thượng xã Vĩnh Yên. Hang Nàng là di tích liên quan đến việc thay đổi triều đại trong lịch sử đất nước ta thời Trần – Hồ năm 1400, do đó Hang Nàng là một trong những di tích phụ cận liên quan đến Di sản văn hoá thế giới Thành Nhà Hồ.
 Theo sử sách để lại, vào cuối thế kỷ XIV, lợi dụng đất nước trong tình trạng rối ren, triều Trần suy yếu, lung lay tận gốc, Hồ Quý Ly một quý tộc có vây cánh và thân thế trong triều đã lấn át dần quyền lực và cuối cùng phế truất nhà Trần lập nên nhà Hồ. Ngày 28/2/1400, Hồ Quý Ly đã đưa vua Trần Thiếu Đế đến xem việc khai thác đá làm vật liệu xây thành tại núi Yên Tôn Thượng và cho người giam lỏng vua Trần Thiếu Đế vào một cái hang trong số rất nhiều hang thuộc dãy núi đá của làng Yên Tôn Thượng, lúc này vua Trần Thiếu Đế mới 5 tuổi. 
Theo dân gian kể lại, xung quanh dãy núi này có rất nhiều hang, các hang này có đường lên trời, đường xuống âm phủ và có đường thông ra sông Mã. Nếu ta đem thả một quả bưởi ở đường xuống âm phủ thì quả bưởi sẽ trôi ra sông Mã. Khi giam lỏng vua Trần vào hang, Hồ Quý Ly đã cho hai nàng hầu (hai người con gái) cùng ở trong hang để chăm sóc, hầu hạ vua Trần. Không biết cuộc sống của vua Trần trong hang như thế nào nhưng chỉ thấy hai nàng hầu ra vào trong hang nên người dân ở đây gọi là hang Nàng và sự tích tên gọi Hang Nàng bắt đầu từ đó. Xung quanh Hang Nàng chỉ toàn là núi đá, cây cối um tùm rậm rạp, bên ngoài cửa hang. Theo các cụ cao tuổi kể lại, người ta thấy trong hang có những phiến đá bằng phẳng rộng, trên mặt vẽ hình bàn cờ và rất nhiều hình thù khác và nhân dân cho rằng có lẽ là những trò chơi mà hai nàng hầu tự bày ra để vua Trần giải khuây quên đi những ngày tháng bị giam lỏng, tù đày trong hang. 

Cửa hang rộng gần 2m, từ cửa hang đi vào chừng 5m chúng ta sẽ bắt gặp một phiến đá hình dạng giống như một nấm mồ. Tương truyền, khi hai nàng hầu chết, do không được chôn cất nên mối đã đùn lên lấp thành hai nấm mồ. Cái chết của hai người con gái (hai nàng hầu) đã được trời phật phù hộ nên rất linh thiêng, nhân dân trong vùng thường lui tới hương khói để tỏ lòng tiếc thương và cầu mong điều lành. Thương xót cho số phận hai nàng hầu nhân dân đã tạc vào đá hình 2 chiếc nón,  nhưng tiếc rằng, hiện nay do tác động của thiên nhiên, thời gian mưa nắng nên đã mờ nhạt, các phiến đá rộng lớn ở cửa hang cũng không còn.

Tương truyền, vua Trần Thiếu Đế cũng đã chết ở trong hang này, sau khi lên ngôi Hồ Quý Ly cho lập một đền thờ ngay trước cửa hang. Đền thờ nhỏ, lòng đền được cuốn vòm, đồ thờ đơn sơ và chỉ đủ rộng để đặt bát hương và khay đồ lễ. Trước năm 1945 ngôi đền vẫn còn nhưng nay không còn. 

Nhân dân trong làng thương xót cho cái chết của vua Trần và hai nàng hầu nên lập một miếu thờ nhỏ ngay cạnh nấm mồ để làm chỗ hương khói. Từ cửa Bắc thành nhà Hồ theo đường quốc lộ 217 khoảng 1km rẽ trái theo đường Thống nhất vào xã Vĩnh Yên, rẽ trái khoảng 1,5km đến làng Yên Tôn Thượng, nơi có di tích hang Nàng.
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